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TỔNG QUAN
I. Về hình thức văn bản quy phạm pháp luật quy định về bầu cử
Qua tiến hành khảo sát pháp luật quy định về bầu cử của 8 nước, Thư viện Quốc hội thấy rằng có thể phân thành 3 mô hình điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động bầu cử khác nhau.

Thứ nhất là mô hình một luật bầu cử chung. Theo đó, luật này điều chỉnh cả hoạt động bầu cử trung ương - địa phương, liên bang - các bang, lập pháp – hành pháp. Trong 8 quốc gia mà chúng tôi khảo sát, có 4 nước theo mô hình này đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan, Đức.

Thứ hai là mô hình nhiều luật bầu cử. Trong mô hình này, cũng có nhiều biến thể khác nhau. Có quốc gia xây dựng hai luật bầu cử, một cho bầu cử trung ương và một cho bầu cử địa phương (Thái Lan); có quốc gia xây dựng nhiều luật bầu cử riêng cho mỗi loại bầu cử gồm: Luật bầu cử thượng viện, Luật bầu cử hạ viện, Luật bầu cử cơ quan đại diện cấp tỉnh, Luật bầu cử cơ quan đại diện cấp xã (Campuchia); có quốc gia xây dựng một luật bầu cử cho bầu cử liên bang và tất cả các bang đều có luật bầu cử riêng (Canada).

Thứ ba là mô hình hỗn hợp. Trong mô hình này có luật chung điều chỉnh hoạt động bầu cử về những nguyên tắc và trình tự chung nhất. Bên cạnh đó lại có các luật riêng quy định chi tiết cho mỗi loại bầu cử như bầu cử thượng viện, hạ viện; bầu cử hội đồng địa phương; bầu cử tổng thống; bầu cử thị trưởng (Ba Lan).
Về khuôn khổ pháp luật quy định về Hội đồng bầu cử, ngoài quy định trong Hiến pháp và một số văn bản có liên quan khác như luật về các đảng chính trị, luật tài chính bầu cử, luật về trưng cầu dân ý, ở 8 nước mà chúng tôi khảo sát, tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử đa số được quy định trong Luật bầu cử (6 nước-Ba Lan, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Phần Lan). Chỉ có hai nước có luật riêng về Hội đồng bầu cử là Campuchia và Thái Lan. Trong hai nước này, Campuchia chỉ có luật riêng về Hội đồng bầu cử cấp xã mà không có luật riêng điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử trung ương. Ở Thái Lan, ngoài Luật bầu cử, nước này ban hành Luật Hội đồng bầu cử để quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.
II. Về cơ quan phụ trách bầu cử
Qua nghiên cứu, Thư viện Quốc hội nhận thấy, mô hình cơ quan phụ trách bầu cử ở các nước trên thế giới là hết sức đa dạng, gồm hai loại hình cơ bản là cơ quan phụ trách bầu cử không thường trực và cơ quan phụ trách bầu cử thường trực
.
Cơ quan bầu cử không thường trực được thành lập và hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trước khi cuộc bầu cử diễn ra vài tháng. Ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là tiết kiệm được ngân sách. Một cơ quan được thành lập mang tính "vụ việc" như thế cũng có ưu điểm là chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nên một số cơ quan của Chính phủ, Hội đồng Lập pháp địa phương... có thể cung cấp nhân sự cho cơ quan này. Tuy nhiên, hệ thống này có nhược điểm là tính độc lập bị hạn chế. Bên cạnh đó, do chỉ phục vụ cho một cuộc bầu cử nên hoạt động của nó không mang tính liên tục, không tích lũy được kinh nghiệm, không có khả năng hoàn thiện hóa quy trình bầu cử. Hơn nữa, một cơ quan lâm thời cũng không có đủ thời gian để củng cố tổ chức và đưa ra chương trình hành động cho cụ thể, hiệu quả.

Mô hình cơ quan bầu cử không thường trực được áp dụng ở một số nước như: Haiti Namibia trước 1989, Campuchia trước 1993, Mozambique trước 1994, Palestine trước 1996, Liberia trước 1997, Haiti từ 1990…
Cơ quan bầu cử thường trực được thành lập với nhiệm kỳ vài năm và phụ trách tất cả các cuộc bầu cử trong nước. Việc duy trì một cơ quan thường trực đòi hỏi phải được bố trí ngân sách hoạt động riêng. Tuy nhiên, cơ quan thường trực có những ưu điểm vượt trội. Do chỉ phải chuyên tâm hoạt động cho một cơ quan, nên các nhân viên của cơ quan bầu cử thường toàn tâm toàn ý với công việc, cũng như được trau dồi kiến thức và nghiệp vụ thường xuyên trong công tác. Hoạt động của họ sẽ mang tính chuyên nghiệp cao. Việc cơ cấu và tổ chức nhân sự cũng sẽ được chuyên môn hóa, giúp thúc đẩy hiệu quả hoạt động
. 
Trong nhóm cơ quan bầu cử thường trực lại có thể phân loại thành 5 mô hình cơ bản như sau
.

i) Mô hình độc lập
Trong mô hình độc lập, cơ quan phụ trách bầu cử độc lập (có nước gọi là hội đồng bầu cử, có nước gọi là ủy ban bầu cử) với hành pháp và được quản lý ngân sách riêng của mình. Cơ quan bầu cử độc lập thường do Tổng thống hoặc Nghị viện thành lập với nhiệm kỳ từ 3 đến 7 năm trên cơ sở sự ủng hộ của tất cả các đảng phái. Những người được "chọn mặt gửi vàng" thường là các giáo sư, thẩm phán, những cá nhân có uy tín trong xã hội. Theo quy định của nhiều nước, sau khi được bổ nhiệm vào cơ quan bầu cử, các thành viên phải bảo đảm không tham gia bất kỳ chính đảng nào. Chức Chủ tịch của cơ quan này thường được trao cho một thẩm phán cấp trung ương. Một nhân tố quan trọng nhằm bảo đảm tính độc lập của cơ quan phụ trách bầu cử là việc tự quản về ngân sách. Ngân sách của cơ quan bầu cử là một khoản độc lập trong ngân sách quốc gia.

Các nước áp dụng mô hình cơ quan bầu cử độc lập bao gồm Australia, Canada, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Romania, Nam Phi, Thái Lan và Vương quốc Anh... Theo thống kê của Viện Dân chủ và hỗ trợ bầu cử quốc tế vào năm 2006 thì mô hình cơ quan bầu cử độc lập này hiện ngày càng trở nên phổ biến. Theo đó, mô hình này được áp dụng ở khoảng 75% các nước thành viên của Liên hợp quốc
.
ii) Mô hình phụ thuộc
Trong mô hình này, tất cả các chính đảng tham gia tranh cử đều có đại diện tại cơ quan phụ trách bầu cử và số đại diện của họ ngang bằng nhau. Điều đó cho phép các đảng giám sát lẫn nhau. Hệ thống này cũng có ưu điểm là tiết kiệm được ngân sách nhà nước bởi phần lớn các thành viên của đảng khi tham gia cơ quan đều tình nguyện hoạt động không công hoặc chi phí sẽ do đảng đó lo liệu.
Tuy nhiên, hệ thống này cũng có những nhược điểm, nhất là đối với những nền dân chủ đa nguyên mới phát triển, khi số lượng đảng phái quá đông. Trong trường hợp này, khó có thể bảo đảm tính đại diện bình đẳng bởi một số đảng lớn thường liên kết để loại bỏ những đảng nhỏ. Bên cạnh đó, các thành viên của cơ quan bầu cử, vốn là đại diện của các đảng nên thường coi trọng lợi ích của đảng mình. Không ít trường hợp một số thành viên đã nghe theo chỉ thị của đảng mình để chống lại một số quyết định của cơ quan bầu cử. 
Hiện nay mô hình này tồn tại ở các nước như: Bolivia, Costa Rica, Panama, Nicaragua và Venezuela.
iii) Mô hình hỗn hợp
Cơ quan bầu cử theo mô hình hỗn hợp là cơ quan mà các thành viên vừa có đại diện của các đảng, vừa có các cá nhân độc lập. Ở một số nước áp dụng hệ thống này, các thành viên là đại diện của các đảng phái chính trị được quyền tham gia nhưng không được quyền bỏ phiếu đối với những đề xuất.

Các nước áp dụng mô hình hỗn hợp có thể kể đến là Cameroon, Pháp, Đức, Senegal và Tây Ban Nha.
iv) Mô hình hành pháp
Trong mô hình này, cơ quan bầu cử sẽ không phải thành lập mà nhiệm vụ tổ chức bầu cử sẽ do một bộ thuộc Chính phủ phụ trách, thường là Bộ Nội vụ. Ưu điểm của nó là nhân viên phụ trách bầu cử đều là những người có kinh nghiệm, đặc biệt là trong những công việc như lập danh sách cử tri, phát thẻ chứng minh nhân dân, ... Tuy nhiên, hạn chế của hệ thống cơ quan này là không bảo đảm tính trung lập trong giám sát bầu cử và các nhân viên của Bộ Nội vụ có thể bị "quá tải" vì phải gánh thêm nhiệm vụ tổ chức bầu cử.
Hệ thống này được áp dụng phổ biến ở Algeria, Bỉ, Đan Mạch, Hungary, Bờ Biển Ngà, Singapore, Thụy Điển, Phần Lan, Thụy Sĩ, Tunisia, Nhật Bản, Hoa Kỳ.
v) Mô hình tư pháp
Trong mô hình tư pháp, Tòa án bầu cử đặc biệt sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động bầu cử và chịu trách nhiệm cuối cùng. Về nguyên tắc, vai trò này có thể giúp Hội đồng bầu cử tăng cường tính độc lập của mình và cơ quan tư pháp tăng cường vai trò trong hệ thống cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, nó có thể gây ra những tác dụng ngược nếu nhánh tư pháp hoạt động không độc lập với nhánh hành pháp và lập pháp.

Các nước theo mô hình này bao gồm Argentina, Brazil, Romania, Pakistan và Mexico.

Để làm rõ tổ chức và hoạt động của cơ quan phụ trách bầu cử quốc gia trong các mô hình nói trên, trong Báo cáo nghiên cứu này, Thư viện Quốc hội lựa chọn 8 quốc gia có cơ quan phụ trách bầu cử để nghiên cứu theo nguyên tắc kết hợp giữa đại diện các châu lục (châu Âu, châu Mỹ, Châu Á), đại diện của các nước phát triển, các nước đang chuyển đổi. 
Qua nghiên cứu các mô hình cơ quan phụ trách bầu cử trong 8 quốc gia này, Thư viện Quốc hội có thể rút ra một số nhận xét chung như sau:
- Về hệ thống cơ quan phụ trách bầu cử, cơ quan phụ trách bầu cử được thành lập ở cả cấp trung ương và các cơ quan phụ trách bầu cử ở địa phương và các hội đồng phụ trách các điểm bầu cử. Hội đồng phụ trách các điểm bầu cử là đơn vị cơ sở, có trách nhiệm trực tiếp tổ chức bầu cử và kiểm phiếu vào ngày bầu cử. 

Thông thường, cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương là cơ quan chuyên trách. Trong khi đó, hội đồng bầu cử ở các cấp chính quyền địa phương thường hoạt động kiêm nhiệm, được thành lập để phục vụ kỳ bầu cử và được giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, mặc dù Hội đồng bầu cử không được duy trì một cách thường xuyên, nhưng ở một số nước thì văn phòng giúp việc của các hội đồng này vẫn duy trì hoạt động sau các kỳ bầu cử để thực hiện một số nhiệm vụ mang tính thường xuyên như tuyên truyền về bầu cử, theo dõi sự biến động của cử tri v.v…
- Về thành viên, Hội đồng bầu cử quốc gia ở các nước được khảo sát có từ 5, 9 hoặc 11 thành viên chuyên trách. Các thành viên này thường là các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, thẩm phán Tòa án tối cao, thẩm phán Tòa hành chính tối cao hoặc những người có uy tín cao trong lĩnh vực chính trị. Các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia được bổ nhiệm theo nhiều cách khác nhau. Có thể do Quốc hội bầu, Tổng thống bổ nhiệm, Nhà vua bổ nhiệm, Thủ tướng bổ nhiệm. Cũng có mô hình kết hợp một số thành viên do Quốc hội bầu, một số thành viên do Tổng thống chỉ định và một số thành viên do Chánh án tối cao chỉ định. Một số nước quy định rõ vị trí của người đứng đầu cơ quan bầu cử quốc gia ở cấp thứ trưởng. 
- Về cơ quan giúp việc, Giúp việc cho Hội đồng có Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Người đứng đầu Văn phòng thường là Tổng thư ký hoặc Chủ nhiệm Văn phòng thường do Chủ tịch Hội đồng bầu cử bổ nhiệm. Tổng thư ký là công chức nên có thể được tái bổ nhiệm nhiều lần thậm chí là có thể đảm nhiệm chức vụ đến khi về hưu. 

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thường có quy mô phụ thuộc vào nhiệm vụ mà nó được giao trong các kỳ bầu cử và các công việc Văn phòng thực hiện trong thời gian không diễn ra các cuộc bầu cử. Thông thường, quy mô của Văn phòng này gồm từ 10 đến 100 nhân viên. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra các cuộc bầu cử, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cũng có thể huy động sự tham gia của một lượng lớn các công tác viên, tình nguyện viên. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia thường được cơ cấu thành các đơn vị cấp phòng gồm: Phòng tổng hợp, Phòng tài chính, Phòng nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng đăng ký cử tri, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng tổ chức bầu cử và Phòng thông tin công chúng.
- Về chức năng, nhiệm vụ Hội đồng bầu cử quốc gia thường đảm trách các chức năng cơ bản như: i) Tổ chức và quản lý các cuộc bầu cử; ii) tổ chức trưng cầu dân ý; iii) giải quyết khiếu nại về bầu cử và điều tra về nghị sĩ; iv) Thống kê và giáo dục cử tri. 
Trên cơ sở các nhóm chức năng này, pháp luật ở các nước quy định cho Hội đồng bầu cử quốc gia các nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết như:
1) Tổ chức và giám sát các cuộc bầu cử; 
2) Thi hành và giám sát việc thi hành pháp luật bầu cử;

3) Tổ chức đăng ký các đảng chính trị và các bên thứ ba tham gia vào quảng cáo bầu cử cũng như các hiệp hội khu vực bầu cử;

4) Duy trì đăng ký trên toàn quốc và cập nhật danh sách cử tri;

5) Hướng dẫn công tác bầu cử;

6) Quản lý việc đóng góp ngân sách cho các ứng cử viên, các đảng chính trị; kiểm tra và công bố lợi nhuận tài chính của họ; quản lý việc chi tiêu ngân sách trong bầu cử;

7) Nghiên cứu để đổi mới công tác bầu cử;

8) Điều chỉnh các khu vực, đơn vị bầu cử;
9) Thành lập và giải tán các ủy ban bầu cử các cấp hành chính ở địa phương;

10) Giải quyết khiếu nại về ủy ban bầu cử;

11) Thực hiện và công bố kết quả bỏ phiếu và kết quả bầu cử;

12) Thực hiện và hỗ trợ việc cung cấp thông tin để nâng cao kiến thức của người dân về luật bầu cử, đặc biệt là nguyên tắc bỏ phiếu;
13) Tổ chức và công bố kết quả trưng cầu dân ý; 

14) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Do vậy, trong thời gian không diễn ra các kỳ bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia và cơ quan giúp việc cũng phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ khác nhau, trong đó tập trung vào những công việc như:
- Nghiên cứu hoàn thiện về pháp luật bầu cử, trình tự, thủ tục tiến hành bầu cử;

- Phổ biến pháp luật về bầu cử; tuyên truyền giải thích về quyền tham gia bầu cử của người dân, giúp người dân hiểu rõ về quyền bầu cử và cách thức tham gia bầu cử; tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động chính trị nói chung và hoạt động bầu cử nói riêng;

- Theo dõi, điều chỉnh danh sách cử tri ở các khu vực bầu cử để luôn sẵn sàng trong việc tổ chức các cuộc bầu cử bất thường (bầu cử bổ sung) hoặc tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân;

- Nghiên cứu, phân chia các khu vực bầu cử để bảo đảm tính đại diện một cách rộng rãi của các cơ quan dân cử;

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các hoạt động bầu cử và các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình hoạt động của các đại biểu Quốc hội. 

	Quốc gia

	Mô hình CQBC
	Thẩm quyền
	Chuyên trách/kiêm nhiệm
	Số lượng thành viên
	Nhiệm kỳ
	Mối quan hệ với Hội đồng địa phương

	Ba Lan
	Mô hình độc  lập
	Là cơ quan thường trực về bầu cử, có thẩm quyền cao nhất để tiến hành các cuộc bầu cử nghị viện, tổng thống và trưng cầu dân ý trên toàn quốc
	Do các thẩm phán Tòa án Hiến pháp và Tòa hành chính tối cao đảm trách
	9 thành viên
	-
	Thành lập, bổ nhiệm ủy ban bầu cử cấp dưới

	Campuchia
	Mô hình độc lập
	Tổ chức bầu cử Hạ viện, Thượng viện và Hội đồng các cấp
	Chuyên trách
	9 thành viên
	
	Tổ chức bầu cử các cấp hội đồng

	Canada
	Mô hình độc lập
	Tổ chức và quản lý hoạt động bầu cử cơ quan lập pháp liên bang, giám sát bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân, tiến hành các công việc khác liên quan đến đơn vị bầu cử, cử tri
	Chuyên trách, do Hạ viện bổ nhiệm
	11 thành viên
	7 năm
	Giám sát bầu cử và thực thi pháp luật bầu cử tại các bang và địa phương

	Hàn Quốc
	Mô hình độc lập
	Tổ chức các cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân
	Chuyên trách, 3 thành viên do Quốc hội bầu, 3 thành viên do Tổng thống chỉ định, 3 thành viên cho Chánh án tối cao chỉ định
	9 thành viên
	6 năm
	Quản lý bầu cử Hội đồng địa phương và bầu người đứng đầu chính quyền địa phương

	Thái Lan
	Mô hình độc lập
	Tổ chức bầu cử Hạ viện, Thượng viện, Hội đồng địa phương, cơ quan hành chính địa phương; quản lý trưng cầu ý dân; đăng ký hoạt động cho các đảng phái chính trị
	Chuyên trách, được Nhà vua bổ nhiệm
	5 thành viên
	7 năm
	Tổ chức bầu cử hội đồng và cơ quan quản lý hành chính địa phương

	Đức
	Mô hình hỗn hợp
	Tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và giải quyết khiếu nại về bầu cử
	Chuyên trách
	11 người
	-
	Việc bầu cử cơ quan đại diện của bang và địa phương do Hội đồng bầu cử bang, hội đồng bầu cử địa phương thực hiện

	Nhật Bản
	Mô hình hành pháp
	Phụ trách việc bầu cử hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ
	Chuyên trách, do Thủ tướng bổ nhiệm trên cơ sở sự giới thiệu của Quốc hội, trực thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông
	5 thành viên
	3 năm
	Hướng dẫn hoạt động cho Ủy ban quản lý bầu cử cấp tỉnh

	Phần Lan
	Mô hình hành pháp
	Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử
	Bộ phận phụ trách bầu cử của Bộ tư pháp
	-
	-
	Tổ chức bầu cử hội đồng địa phương


1 HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1.1 Ba Lan
Tại Ba Lan, hình thức các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về bầu cử khá phức tạp. Ngoài Hiến pháp, Ba Lan có Bộ Luật bầu cử ngày 5/1/2011 điều chỉnh chung về quy tắc và thủ tục đề cử, các điều kiện đảm bảo tính hiệu lực của các cuộc bầu cử gồm: 

1) Thượng viện và Hạ viện; 

2) Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan;

3) Bầu cử nghị viện Châu Âu ở Ba Lan;

4) Bầu cử cơ quan chính quyền địa phương;

5) Bầu thị trưởng và Chủ tịch thành phố.


Để quy định cụ thể về các khía cạnh khác nhau của các cuộc bầu cử nói trên, Ba Lan có các luật riêng như: Luật bầu cử Hội đồng thành phố, Hội đồng quận và Hội đồng vùng; Luật Bầu cử thượng viện và Hạ viện ngày 12/4/2001 và các luật sửa đổi.

1.2 Campuchia

Ở Campuchia, hoạt động bầu cử được điều chỉnh bằng nhiều luật khác nhau, tách bạch không chỉ giữa bầu cử trung ương và địa phương mà còn phân chia cả bầu cử thượng viện, hạ viện, cấp tỉnh, cấp xã. Cụ thể là các luật sau:

- Luật Bầu cử Thượng viện;

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội;

- Luật Bẩu cử địa phương/Thủ đô/Cấp tỉnh;

- Luật Bầu cử Hội đồng Xã/Phường.

1.3 Canada

Ở Canada, việc bầu cử cơ quan lập pháp liên bang được điều chỉnh bởi Luật bầu cử Canada (Canada Elections Act S.C. 2000), còn việc bầu cử cơ quan lập pháp của từng bang (tỉnh) hoặc vùng lãnh thổ được điều chỉnh bởi luật bầu cử riêng của mỗi tỉnh.

Các đạo luật bầu cử của các bang:

	Alberta
	· Đạo luật bầu cử bang Alberta, R.S.A. 2000, c. E-1 

	British Columbia
	· Đạo luật bầu cử bang British Columbia, R.S.B.C. 1996, c. 106

	Manitoba


	· Đạo luật bầu cử bang Manitoba, S.M. 2006, c. 15, Sch. A

· Đạo luật Hội đồng thành phố và các Ban bầu cử trường học, SC 2005, c. 27

	New Brunswick
	· Đạo luật bầu cử New Brunswick, R.S.N.B. 1973, c. E-3

	Newfoundland and Labrador 
	· Đạo luật bầu cử Newfoundland and Labrador, 1991, S.N.L. 1992, c. E-3.1 

	Northwest Territories
	· Đạo luật bầu cử và trưng cầu ý dân, S.N.W.T. 2006, c. 15

	Nova Scotia
	· Đạo luật bầu cử Nova Scotia, R.S.N.S. 1989, c. 140

	Nunavut
	· Đạo luật bầu cử Nunavut, S.Nu. 2002, c. 17

	Ontario
	· Đạo luật bầu cử Ontario, R.S.O. 1990, c. E.6

· Luật bầu cử đô thị, 1996, S.O. 1996, c. 32, Sched. 

	Prince Edward Island
	· Đạo luật bầu cử, R.S.P.E.I. 1988, c. E-1.1



	Quebec
	· Bộ luật dân sự Québec, S.Q. 1991, c. 64

· Đạo luật bầu cử Québec, R.S.Q., c. E-3.3

	Saskatchewan
	· Đạo luật bầu cử Saskatchewan, 1996, S.S. 1996, c. E-6.01

	Yukon
	· Đạo luật bầu cử Yukon, R.S.Y. 2002, c. 63


1.4 Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, các hoạt động về bầu cử được điều chỉnh bởi Hiến pháp và chủ yếu bởi Luật Bầu cử chức vụ công. Bên cạnh đó, một số luật như: Luật về xuất nhập cảnh và Tư cách pháp lý của người Hàn Quốc ở nước ngoài (trong đó có điều chỉnh một số trường hợp người Hàn Quốc tại nước ngoài tham gia bầu cử), Luật Đảng phái chính trị (trong đó có điều chỉnh một số hoạt động đối với Đảng phái chính trị khi tham gia tranh cử) v.v… cũng điều chỉnh một phần đối với hoạt động bầu cử.

Luật Bầu cử chức vụ công số 4739 được ban hành lần đầu vào ngày 16 tháng 3 năm 1994. Từ năm 1994 đến nay, Luật đã trải qua 42 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm: 1994 (2 lần); 1995 (3 lần); 1996 (1 lần); 1997 (2 lần); 1998 (3 lần); 2000 (1 lần); 2001 (3 lần); 2002 (2 lần); 2003 (3 lần); 2004 (1 lần); 2005 (1 lần); 2006 (3 lần); 2007 (5 lần), 2008 (4 lần); 2009 (3 lần); 2010 (5 lần).

Hiện nay, hoạt động bầu cử tại Hàn Quốc được điều chỉnh bởi Luật Bầu cử chức vụ công số 10303 ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2010.  Luật gồm 14 Chương và 279 điều. Theo đó, “Luật này áp dụng đối với các cuộc bầu cử Tổng thống, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử các thành viên Hội đồng địa phương và người đứng đầu chính quyền địa phương”(Điều 2).

Như vậy, hoạt động bầu cử tại Hàn Quốc được điều chỉnh chung bởi một luật tại cả cấp trung ương lẫn địa phương.

1.5 Thái Lan

Ở Thái Lan, hoạt động bầu cử được điều chỉnh bởi hai luật là Luật bầu cử Hạ viện và Thượng viện và Luật bầu cử hội đồng địa phương. Hai luật bầu cử này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, cụ thể như sau:

* Các văn bản quy định về các cuộc bầu cử của Hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ 

Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện 2541

Luật cơ bản về Bầu cử Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ (số 2) 2542

Luật cơ bản về Bầu cử Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ (số 3) 2543

Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện, tổng hợp 2550

Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện, tổng hợp (số 2) 2554.  

* Các văn bản liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng địa phương

Luật Bầu cử địa phương 2545 hoặc lãnh đạo địa phương

Luật bầu Hội đồng địa phương (số 2) 2546

Luật bầu Hội đồng địa phương (số 3) 2554

1.6 Cộng hòa liên bang Đức

Hiến pháp hay Luật cơ bản (Basic Law for the Federal Republic of Germany) là cơ sở cho bầu cử Quốc hội ở Đức. Điều 38 của Hiến pháp quy định các nghị sĩ của Quốc hội Đức được bầu theo nguyên tắc “phổ thông, trực tiếp, tự do, bình đẳng và bí mật’’. Trên cơ sở quy định nền tảng của Hiến pháp, Luật bầu cử Liên bang (công bố ngày 23 tháng 7 năm 1993 và sửa đổi lần cuối ngày 3 tháng 5 năm 2013) và bộ các quy tắc về bầu cử liên bang sẽ điều chỉnh các vấn đề về bầu cử của cộng hòa Liên bang Đức. Luật bầu cử Liên bang là đạo luật quy định về bầu cử chung ở cấp Liên bang lẫn các bang
.

1.7 Nhật Bản

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử các cơ quan Nhà nước của Nhật Bản quy định chi tiết về các cuộc bầu cử toàn quốc và địa phương. Trước đây, có nhiều luật quy định về bầu cử (như Luật bầu cử Hạ viện, Luật bầu cử thượng viện, Luật bầu cử chính quyền địa phương…), nhưng từ năm 1950 các luật này được hợp nhất thành Luật Bầu cử các cơ quan Nhà nước.

Luật Bầu cử các cơ quan Nhà nước (The Public Offices Election Law 1950 được sửa đổi năm 2010) quy định các nguyên tắc được quy định trong hiến pháp liên quan đến bầu cử cho cả bầu cử ở cấp độ quốc gia và địa phương.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật Bầu cử các cơ quan Nhà nước:

+ Các cuộc bầu cử ở cấp quốc gia

+ Các cuộc bầu cử cấp vùng

+ Các cuộc bầu cử cấp địa phương.

1.8 Phần Lan

Nền tảng pháp lý về bầu cử ở Phần Lan bắt đầu hình thành vào đầu thế kỷ 20. Luật về Nghị viện đã được ban hành vào năm 1906. Cuộc bầu cử Nghị viện được tiến hành sau đó vào năm 1907. Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Phần Lan được Nghị viện bầu vào năm 1919 và sau đó ba năm, vào năm 1922, Luật bầu cử tổng thống đã được ban hành. Sau khi tham gia vào Liên minh Chây Âu, Luật về bầu cử đại diện của Phần Lan tham gia vào Nghị viện Châu Âu đã được ban hành. Năm 1998, tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử của Phần Lan được pháp điển vào một văn bản duy nhất là Luật bầu cử số 714/1998
. Cho đến nay Luật này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần cuối cùng theo Luật số 218/2004
.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 2000 của Phần Lan (Điều 14 – Quyền ứng cử và bầu cử, Điều 24 - Thành phần và nhiệm kỳ của Nghị viện, Điều 25 - Bầu cử Nghị viện, Điều 26 - Bầu cử Nghị viện bất thường, Điều 54 - Bầu cử tổng thống, Điều 55 – Nhiệm kỳ tổng thống), Luật Bầu cử số 714/1998 quy định về cách thức tổ chức các cuộc bầu cử, bao gồm:

1) Bầu cử thành viên của nghị viện;

2) Bầu cử Tổng thống;

3) Bầu cử thành viên của Hội đồng chính quyền địa phương;

4) Bầu cử đại diện của Phần Lan tham gia Nghị viện Châu Âu.

Bên cạnh đó, Luật Chính quyền địa phương số 365/1999 của Phần Lan cũng có quy định về bầu cử hội đồng địa phương tại các điều: Điều 9 - Cuộc bầu cử hội đồng địa phương, Điều 10 - Số ủy viên hội đồng địa phương, Điều 11 - Trợ lý của các ủy viên, Điều 26- Quyền bầu cử và quyền biểu quyết, Điều 30 - trưng cầu dân ý, Điều 31- đề xuất trưng cầu dân ý.

Ngoài ra, công tác bầu cử còn được quy định tại các luật như: Luật Đảng phái chính trị, Luật Quỹ bầu cử của ứng cử viên, Luật về trưng cầu ý dân và các quy định của Nghị viện Châu Âu về bầu cử thành viên của Nghị viện Châu Âu.
2 MÔ HÌNH CƠ QUAN PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở MỘT SỐ NƯỚC
2.1 Ba Lan

2.1.1 Khuôn khổ pháp luật, lịch sử hình thành và địa vị pháp lý

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Bầu cử quốc gia ở Ba Lan được quy định tại các văn bản pháp luật như:

· Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan ngày 2/4/1997;

· Bộ Luật bầu cử ngày 5/1/2011;

· Các Luật bầu cử Hội đồng thành phố, Hội đồng quận và Hội đồng vùng;

·  Luật Bầu cử thượng viện và Hạ viện ngày 12/4/2001 và các luật sửa đổi. 

· Nghị quyết về Ủy ban Bầu cử quốc gia quy định về quy tắc hoạt động (Nghị quyết ngày 21/3/2011, được sửa đổi ngày 23/1/2012).

Ba Lan có lịch sử lâu dài về bầu cử, các cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức từ năm 1182 và bầu cử chế độ quân chủ từ năm 1569 – 1795. Từ năm 1991, bầu cử ở Ba Lan hoạt động theo hệ thống bầu cử nghị viện điển hình. Cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan được tổ chức vào ngày 27/10/1991 để bầu cả hai viện là cuộc bầu cử đáng chú ý vì: i) Là lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi hình hành của Cộng hòa Đệ tam; ii) là cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, cạnh tranh đầu tiên kể từ sau Chiến tranh lạnh; iii) là cuộc bầu cử của quốc gia tự do đầu tiên kể từ năm 1922 và là cuộc bầu cử tự do thứ 3 trong suốt quá trình lịch sử của đất nước Ba Lan. Trong cuộc bầu cử này có hơn 100 đảng tham gia, tuy nhiên không có đảng nào nhận được hơn 13% tổng số phiếu.

Từ năm 1991, các cuộc bầu cử ở Ba Lan được giám sát bởi Ủy ban Bầu cử quốc gia (National Electoral Commission) (sau đây gọi là Ủy ban Bầu cử, Ủy ban). Theo quy định của pháp luật về bầu cử, hệ thống cơ quan quản lý bầu cử ở Ba Lan đứng đầu là Ủy ban Bầu cử quốc gia, cơ quan bầu cử cấp dưới gồm có Ủy ban bầu cử vùng và Ủy ban Bầu cử cấp quận, huyện. Ủy ban Bầu cử quốc gia là cơ quan thường trực về bầu cử, có thẩm quyền cao nhất để tiến hành các cuộc bầu cử Nghị viện, bầu cử Tổng thống và trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Các ủy ban bầu cử cấp dưới do Ủy ban Bầu cử quốc gia thành lập, bổ nhiệm. 

Ủy ban Bầu cử quốc gia là cơ quan độc lập, có con dấu riêng. Cơ quan hành chính, giúp việc của Ủy ban Bầu cử quốc gia là Văn phòng Bầu cử quốc gia. 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

Thành phần:

Ủy ban bầu cử Quốc gia có 9 thành viên gồm Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch và 6 thành viên trong đó: 

· 3 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp, do Chánh án Tòa án Hiến pháp bổ nhiệm; (Chủ tịch Ủy ban Bầu cử là thẩm phán của Tòa án Hiến pháp);

· 3 thẩm phán của Tòa án Tối cao, do Chánh án thứ nhất của Tòa án Tối cao bổ nhiệm;

· 3 thẩm phán của Tòa án Hành chính tối cao, do Chánh án của Tòa án Hành chính tối cao chỉ định.

Ngoài ra còn có Thư ký của Ủy ban Bầu cử, là người đứng đầu Văn phòng bầu cử quốc gia, tham gia các cuộc họp với vai trò tư vấn.

Việc bổ nhiệm các thẩm phán trên sẽ được đăng trên tạp chí chính thức của Ba Lan là “Ba Lan Monitor”. 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử:

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia được chỉ định trong số 9 thành viên của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban có nhiệm vụ: 

· Đại diện cho Ủy ban trong hoạt động đối ngoại;

· Chủ trì và triệu tập các cuộc họp của Ủy ban;

· Thay mặt Ủy ban ký các nghị quyết, thông báo và thông tin liên lạc chính thức, các kết luận, giải thích của Ủy ban, giấy chứng nhận của cuộc bầu cử và các thượng nghị sĩ và thành viên của Nghị viện Châu Âu…

· Giám sát việc thực hiện các nghị quyết và kết luận của Ủy ban;

· Thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng Quốc gia và giám sát việc triển khai bầu cử…

Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban vắng mặt, Phó Chủ tịch được thực hiện các chức năng theo quy định, trong trường hợp cả 2 phó Chủ tịch đều vắng mặt, Chủ tịch Ủy ban phải thông báo cho Tổng thống Cộng hòa Ba Lan và Chủ tịch của Tòa án Hiến pháp, Chủ tịch thứ nhất của Tòa án Tối cao hoặc Chủ tịch Tòa án Hành chính Tối cao về việc thực hiện những thay đổi trong thành phần của Ủy ban. 

Các quy định đối với thành viên của Ủy ban bầu cử:

Thành viên của Ủy ban bầu cử chỉ được làm thành viên của 1 ủy ban bầu cử. Họ không được đồng thời là thành viên của ủy ban khác, hay là ứng cử viên trong cuộc bầu cử,  hoặc là người đại diện bầu cử, cơ quan tài chính hay người quản lý;

Thành viên của Ủy ban bầu cử khi kết thúc nhiệm kỳ có thể đăng ký để trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử hoặc là người đại diện hoặc người quản lý theo quy định của khoản 1 Điều 153 của Bộ luật Bầu cử.

Các thành viên của Ủy ban bầu cử không được tiến hành vận động bầu cử cho các ứng cử viên cá nhân và ứng cử viên trong danh sách.

Các thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ của mình ở Ủy ban, không được thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một thẩm phán.

Thư ký Ủy ban Bầu cử quốc gia

Thư ký Ủy ban có nhiệm vụ:

i) Trình dự thảo nghị quyết, thông báo và tin nhắn chính thức, cũng như thông báo các kết luận và giải thích, các tài liệu khác do Văn phòng Ủy Ban bầu cử quốc gia ban hành.

ii) Trình Ủy ban xem xét các khiếu nại từ các cơ quan khác khiếu nại về quyết định và hoạt động của Ủy ban và hoạt động của Ủy ban cấp dưới;

iii) Chỉ đạo việc kiểm tra của Ủy ban;

iv) Sắp xếp sơ bộ với các cơ quan quản lý nhà nước cấp cao về các vấn đề có liên quan như các điều khoản pháp luật có liên quan đến bầu cử và trưng cầu ý dân trên toàn quốc và trưng cầu dân ý ở địa phương;

v) Xác nhận các nghị quyết ban đầu, các thông báo và các tin nhắn chính thức của Ủy ban và chuyển thông tin cho Công báo hoặc Tạp chí chính thức của Cục giám sát của Ba Lan, dưới hình thức một tài liệu điện tử có chữ ký điện tử.

vi) Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban với các cơ quan bầu cử cấp dưới…

Cuộc họp của Ủy ban

Ủy ban họp vào một ngày được chỉ định trong tuần, cuộc họp sẽ được thông báo trước về nội dung, chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan, thư ký của Ủy ban phải đảm bảo sự chuẩn bị để tham gia vào những cuộc thảo luận, trừ khi cuộc họp được triệu tập trong trường hợp đặc biệt. Các tài liệu cần có trong cuộc họp của Ủy ban: Chương trình nghị sự; Tên của các thành viên; Bản tóm tắt của các bài phát biểu;

Thành viên của Ủy ban được yêu cầu phải tham gia vào cuộc họp và các hoạt động. Trường hợp không thể tham dự được cuộc họp, các thành viên có nghĩa vụ thông báo, sớm nhất có thể trước khi cuộc họp diễn ra cho Chủ tịch hoặc thư ký của Ủy ban.

Các cuộc họp của Ủy ban phải có sự tham gia của Thư ký ủy ban.

Các cuộc họp của ủy ban có thể có khách mời tham dự theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban. Cuộc họp của ủy ban được diễn ra khi có ít nhất 5 thành viên, trong đó có Chủ tịch Ủy ban hoặc một trong các Phó chủ tịch.

Các nghị quyết hoặc quyết định khác của Ủy ban sẽ được thông qua bằng đa số phiếu. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì theo quyết định của Chủ tọa điều hành cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và các phó chủ tịch tiến hành bỏ phiếu riêng, nếu số phiếu bằng nhau, theo yêu cầu của các thành viên phải tiến hành bỏ phiếu kín.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm người đứng đầu Văn phòng Bầu cử Quốc gia sẽ được bỏ phiếu công khai theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban.

Hồ sơ của một cuộc họp gồm có: Nghị quyết, thông báo chính thức, các kết luận và giải thích kèm theo; biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp do thư ký của Ủy ban thực hiện và phải có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và Thư ký Ủy ban. 

2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia

Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ thông qua các quy tắc, quy định về thủ tục, quy tắc cho thành viên của Ủy ban bầu cử  vùng, Ủy ban bầu cử cấp quận, huyện,  cụ thể: i) quy định về nguyên tắc, phương thức hoạt động; (ii) làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ; (iii) cách thức giám sát theo luật bầu cử;

Ủy ban bầu cử quốc gia có các nhiệm vụ sau:

1) Giám sát việc chấp hành pháp luật bầu cử;

2) Giám sát hoạt động và cập nhật các đăng ký của cử tri và chuẩn bị danh sách cử tri, cụ thể:

+ Xác nhận tính đúng đắn và cập nhật sổ đăng ký cử tri và sự chuẩn bị danh sách cử tri;

+ Kiểm tra tính tương thích của sổ đăng ký với dữ liệu điều tra dân số về tình trạng dân cư của các vùng;

+ Loại bỏ những cử tri và sổ đăng ký cử tri nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

+ Thu thập, công bố mỗi quý một lần (không ít hơn) tổng số cử tri trong sổ đăng ký cử tri của các thành phố;…

3) Bổ nhiệm các ủy ban bầu cử vùng, quận và giải tán các ủy ban bầu cử này sau khi các ủy ban này đã hoàn thành nhiệm vụ theo luật định;

4) Bổ nhiệm, miễn nhiệm ủy viên ủy ban bầu cử địa phương;

5) Giải quyết khiếu nại về ủy ban bầu cử cấp quận và thành viên của ủy ban bầu cử;

6) Thực hiện và công bố kết quả bỏ phiếu và kết quả bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử;

7) Báo cáo mỗi cuộc bầu cử cho Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng thông tin về việc thực hiện các quy định của luật và các đề xuất sửa đổi;

8) Thực hiện và hỗ trợ việc cung cấp thông tin để nâng cao kiến thức của người dân về luật bầu cử, đặc biệt là nguyên tắc bỏ phiếu; (Việc cung cấp thông tin được thực hiện như sau: i) thực hiện cổng thông tin điện tử Internet; ii) chuẩn bị công bố các thông tin; iii) chuẩn bị các chương trình, tin tức cho kênh truyền hình Ba Lan và Đài phát thanh Ba Lan SA và công ty phát thanh truyền hình khu vực được phép cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật ).

9) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử còn có nhiệm vụ công bố số liệu thống kê có chứa thông  tin về kết quả bỏ phiếu và kết quả bầu cử và cung cấp kết quả này dưới dạng tài liệu điện tử;

2.1.4 Chế độ đối với thành viên của Ủy ban bầu cử:

Thành viên của ủy ban bầu cử được hưởng tiền lương hàng tháng được xác định dựa vào vị trí, nhiệm vụ làm việc tính theo hệ số nhân, ví dụ:

+ Lương cho Chủ tịch Ủy ban là hệ số 3,5;

+ Lương cho phó chủ tịch là 3,2;

+ Lương cho thành viên của Ủy ban là 3,0;

Thành viên của Ủy ban bầu cử được hỗ trợ:

· Được hỗ trợ chế độ ăn uống, đi lại và các khoản hỗ trợ khác;

· Trợ cấp một lần cho thời gian các thành viên thực hiện nhiệm vụ là thành viên của ủy ban khu vực bầu cử, ủy ban bầu cử của vùng và trong thời gian thực hiện việc bỏ phiếu và xác định kết quả bầu cử;

· Trường hợp thành viên của ủy ban bầu cử vùng, quận, khu vực bầu cử không tham gia các cuộc họp của ủy ban sẽ bị trừ khoản trợ cấp tương ứng với thời gian không tham gia đó;

· Thành viên của Ủy ban bầu cử Quốc gia và chủ tịch của các ủy ban bầu cử cấp vùng, quận đã được hưởng chế độ chính thức như thành viên của Ủy ban sẽ không được hưởng trợ cấp một lần như quy định tại khoản 1, 2 Điều 154 Bộ luật bầu cử;

· Việc hỗ trợ như quy định tại các khoản trên sẽ được áp dụng sửa đổi đối với các thành viên của Ủy an bầu cử quốc gia;

· Thành viên của Ủy ban bầu cử được pháp luật bảo vệ như công chức và trách nhiệm như công chức;

· Thành viên của Ủy ban bầu cử được hưởng chế độ bảo hiểm trợ cấp tai nạn, bệnh tật trong các trường hợp được quy định tại đạo luật ngày 30/10/2002.

·  Được hưởng các ngày nghỉ theo quy định. 

· Được bố trí phòng làm việc thuận tiện… 

2.1.5 Chấm dứt tư cách thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia

Việc chấm dứt tư cách thành viên của Ủy ban Bầu cử được thực hiện trong trường hợp:

· Do thành viên tự từ bỏ;

· Do thành viên của Ủy ban hết hạn thực hiện nhiệm vụ và chuyển sang làm người đại diện hoặc trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử;

· Thành viên đó bị chết;

· Thành viên đã đủ 70 tuổi;

· Theo yêu cầu của Tống thống trong trường hợp tổng thống chỉ ra rằng thành viên không đủ tư cách.

2.2 Campuchia

2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ủy ban Bầu cử Quốc gia

Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Campuchia (NEC) được thành lập theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội của Campuchia năm 1997. Luật quy định Ủy ban có nhiệm vụ tổ chức quản lý bầu cử Thượng viện, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử các cấp Hội đồng cấp xã/quận/huyện/và cấp địa phương khác.

Lịch sử hình thành và phát triển của Ủy ban bầu cử Quốc gia được thể hiện trên một số nét chính như sau:

+ Giai đoạn năm 1998-2002, Ủy ban gồm có 11 thành viên (đại diện cho các tầng lớp người dân Campuchia như: các đảng phải có ghế trong Quốc hội, Bộ Nội vụ và các tổ chức xã hội dân sự) nhằm triển khai cuộc bầu cử ĐBQH và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2002.

+ Đến cuộc bầu cử năm 2002-2006: Ủy ban gồm có 5 thành viên, thực hiện việc điều hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2003 và cuộc bầu cử Thượng viện năm 2006.

+ Từ năm 2006 đến nay: Ủy ban gồm có 9 thành viên thực hiện điều hành cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 2007; bầu cử đại biểu QH năm 2008, và đại biểu các cấp chính quyền địa phương, cấp thủ đô, cấp tỉnh, quận/Hội đồng/ quận (Khan) và vào năm 2011, tổ chức bầu cử Hội đồng Quận Porsenchey và bầu cử Thượng viện năm 2012.

2.2.2 Khuôn khổ pháp luật

Tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan quản lý bầu cử của Campuchia được quy định chủ yếu trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (nội dung cụ thể của các quy định sẽ được trình bày ở phần sau). Bên cạnh Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, một số văn bản pháp luật khác cũng có quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý bầu cử Campuchia bao gồm:
a) Luật bầu cử Thượng viện

Luật này cũng đề cập đến cơ quan quản lý bầu cử vào Thượng viện của Campuchia. Điều 22 Luật này quy định: cơ quan quản lý bầu cử để tiến hành bầu ra các Thượng nghị sĩ được thực hiện phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Thêm vào đó, bằng khuôn khổ pháp lý được ủy quyền được đề cập đến trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Bầu cử Quốc gia có thể đưa ra các quy định và quy trình tương thích liên quan đến chức năng của cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ cùng với các nhiệm vụ hiện có của mình (Điều 23). 

b) Luật Bầu cử Chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật bầu cử chính quyền địa phương, cơ quan quản lý bầu cử được quy định trong Luật này phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Điều 9). Luật cũng trao quyền để Ủy ban bầu cử Quốc gia có thể thành lập các Hội đồng Bầu cử cấp Thủ đô/Tỉnh/Thành phố/Quận (Khan) (Điều 11). Theo đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ xây dựng các quy định và quy trình liên quan đến việc quản lý của Hội đồng Bầu cử phù hợp với Luật này và Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội (Điều 12). 

c) Luật về Hội đồng bầu cử cấp xã/phường

Luật này quy định việc tổ chức và hoạt động của hội đồng bầu cử cấp xã/phường sẽ được thực hiện thống nhất với Ủy ban Bầu cử Quốc gia, cơ quan được thành lập theo Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội như đã nêu ở trên.

Trong đó Luật cũng quy định về Hội đồng bầu cử các cấp và thành viên hội đồng cũng như các yêu cầu hoạt động đối với các hội đồng. Luật bầu cử Hội đồng quy định cụ thể hơn và khẳng định thêm một lần nữa về vai trò của Ủy ban Bầu cử Quốc gia trong việc liệt kê các nhiệm vụ của cơ quan này từ việc phê chuẩn danh sách cử tri đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, và quản lý và liên hệ với các cơ quan quản lý bầu cử khác.

Thẩm quyền bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng bầu cử các cấp, tiêu chuẩn cụ thể các của thành viên Hội đồng cũng được tái khẳng định trong các điều của văn bản này.

2.2.3 Vị trí pháp lý

Ủy ban Bầu cử Quốc gia là một cơ quan độc lập và trung lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan này được giao phó. Các tiêu chí tổ chức và hoạt động của Ủy ban là: Độc lập, Trung lập, Trung thực, Công bằng và Minh bạch (Điều 12-Luật bầu cử ĐBQH). Thành viên của Ủy ban và của các Hội đồng bầu cử ở mọi cấp độ đều phải trung lập và khách quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử.

- Các yêu cầu nhằm bảo đảm tính khách quan và độc lập của Ủy ban 

Theo quy định tại Điều 15 của Luật bầu cử ĐBQH, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, những người là thành viên của đảng chính trị hoặc/và đang nắm những vị trí lãnh đạo trong các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, và tổ chức xã hội, công đoàn sẽ phải từ bỏ nhiệm vụ của mình đến khi hết nghĩa vụ phục vụ trong Ủy ban bầu cử.

Các Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh/thành phố và Hội đồng Bầu cử cấp xã phường sau khi được được bổ nhiệm phải tạm thời từ chức ở các đảng chính trị và không thực hiện các nhiệm vụ cũ đến khi hết nhiệm vụ được giao.

Luật cũng quy định, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm hoặc thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh/thành phố và Hội đồng cấp xã/phường sẽ mất tư cách thành viên trong những trường hợp sau: 

- Trường hợp bị chết;

- Từ chức bằng văn bản;

- Mất năng lực làm việc và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Hành động không đúng với các quy định nội bộ được quy định bởi các bộ/cơ quan Quốc gia.

Theo đó, quyết định để chấm dứt tư cách của Chủ nhiệm hoặc các Phó Chủ nhiệm hoặc các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Còn quyết định để chấm dứt tư cách của Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch hoặc các thành viên của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố và Hội đồng Bầu cử cấp xã/phường sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

- Thêm vào đó, các thành viên bị buộc tội/kết tội phạt tù vì trọng tội hoặc tội khinh xuất cũng sẽ bị mất tư cách thành viên trong Ủy ban Bầu cử quốc gia.

Trong trường hợp Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm hoặc các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia bị bãi nhiệm, Bộ Nội vụ sẽ phải đệ trình một ứng cử viên mới trong thời hạn 10 ngày lên Hội đồng Bộ trường. Thời gian này có thể được gia hạn lên đến 30 ngày nếu không có cuộc bầu cử nào cần được tổ chức.

Tiếp theo đó, Luật yêu cầu, Hội đồng Bộ trưởng sẽ đệ trình ứng cử viên mới tới Quốc hội trong thời hạn không quá 5 ngày sau khi nhận được đề nghị từ Bộ Nội vụ, và có thể lên tới 15 ngày nếu không có cuộc bầu cử nào được tổ chức.

Trong trường hợp Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch của các Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố, cấp xã bị mất vị trí, Ủy ban Bầu cử Quốc gia có thể tuyển dụng người thay thế phù hợp với các quy định tại đoạn 1 Điều 18 (mới) và đoạn 1 của Điều 20 (mới) của Luật bầu cử ĐBQH.

Ngoài ra, để bảo đảm tính khách quan, Điều 25 – Luật Bầu cử ĐBQH cũng quy định điều kiện: Các ứng cử viên tranh cử tại kì bầu cử vào Quốc hội hoặc các thành viên của ủy ban điều hành của một đảng chính trị sẽ không là thành viên của Ủy ban Bâu cử Quốc gia hoặc các Hội đồng bầu cử.

- Về tương quan về vị trí pháp lý của các thành viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia 

Để làm rõ hơn vị trí pháp lý của các thành viên trong Uỷ ban bầu cử quốc gia của Campuchia so với các cơ quan nhà nước khác trong tổ chức chính quyền của Campuchia, pháp luật bầu cử của nước này quy định khá rõ ràng về vấn đề này tại Điều 30 – Luật bầu cử ĐBQH khi so sánh các vị trí của Uỷ ban với các chức danh trong bộ máy nhà nước của Campuchia. Theo đó, chức danh Chủ nhiệm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia có vị trí tương đương với vị trí Phó Thủ tướng. Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia có vị trí như là một Bộ trưởng. Các thành viên của Ủy ban bầu cử Quốc gia có vị trí tương đương của một thứ trưởng Văn phòng bộ (Secretary of State).
 Tổng thư kí của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ có vị trí tương đương của một Chánh Văn phòng bộ. 

2.2.4 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý bầu cử của Campuchia

(i) Ủy ban bầu cử Quốc gia:

- Về cơ cấu tổ chức 

Tại Điều 13 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội của Campuchia có quy định thành phần của Ủy ban bầu cử Quốc gia gồm có 9 người, cụ thể là:

· 01 người Khơ me giữ chức Chủ nhiệm;

· 01 người Khơ me giữ chức Phó Chủ nhiệm;

· 07 người Khơ me là thành viên của Ủy ban.

Về tiêu chuẩn, các Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia là những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị, có kinh nghiệm và uy tín cao trong xã hội. Hoàng gia sẽ tiến hành bổ nhiệm những chức danh này trong thời gian tối thiểu là 7 tháng trước Ngày bầu cử, theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng và phải có sự đồng thuận của đại đa số đại biểu Quốc hội.

Giúp việc cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia là một cơ quan giúp việc. Cơ quan này sẽ có quyền tuyển dụng nhân sự để thực hiện các công việc của bộ máy giúp việc. Đứng đầu bộ máy giúp việc là Tổng Thư kí.

Luật bầu cử cũng quy định, trong trường hợp giải tán Quốc hội trước khi Quốc hội mãn nhiệm, Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức bầu cử để bầu ra Quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ bị giải tán (Điều 14 – Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội).

- Về nhiệm vụ của Ủy ban Bầu cử Quốc gia 

Điều 16 (mới) của Luật bầu cử ĐBQH Campuchia chỉ rõ, Ủy ban bầu cử Quốc gia có một số nhiệm vụ sau:

1. Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý bầu cử trên toàn lãnh thổ quốc gia. Tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm các cuộc bầu cử được tự do, công bằng bằng các hình thức bỏ phiếu kín;

2. Chuẩn bị các kế hoạch làm việc, ngân sách và tài liệu và phương tiện phục vụ cho bầu cử và công bố lịch bầu cử;

3. Bổ nhiệm Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh/thành phố, Hội đồng Bầu cử cấp xã/phường, các Hội đồng/Tổ địa diểm bầu cử;

4. Xây dựng các quy định, quy trình và hướng dẫn quy trình bầu cử trong phạm vi khuôn khổ của pháp luật;

5. Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng trong quá trình bầu cử;

6. Giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các hội đồng bầu cử ở các cấp độ;

7. Thiết lập các khu vực bầu cử;

8. Ra quyết định liên quan đến các điểm đăng kí bầu cử và điểm bầu cử;

9. Ban hành và phân phối các tài liệu và phương tiện phục vụ bầu cử;

10. Tuyển dụng và bổ nhiệm các công chức hỗ trợ rà soát Danh sách Cử tri và Đăng kí Cử tri phù hợp với quy định của luật;

11. Chuẩn bị danh sách cử tri và đăng kí cử tri;

12. Kiểm tra và xác nhận về danh sách cử tri;

13. Nhận và quyết định các đơn đăng kí tham gia của các ứng cử viên của các đảng chính trị khi chạy đua vào Quốc hội;

14. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các chiến dịch tranh cử;

15. Tổ chức và giám sát việc bầu cử, kiểm phiếu và củng cố các kết quả bỏ phiếu, thông báo về kết quả bỏ phiếu;

16. Tạm thời chấm dứt quyền bầu cử hoặc khôi phục quyền bầu cử;

a. Đăng kí đảng chính trị đang tranh cử hoặc xóa tư cách tham gia của đảng đó trong danh sách tranh cử.

b. Xóa tư cách ứng cử viên hoặc khôi phục lại tư cách thành viên của họ.

17. Kiểm toán các khoản thu nhập và các chi tiêu tài chính phát sinh bởi các ứng cử viên và các đảng chính trị trong các chiến dịch tranh cử;

18. Tiến hành các biện pháp và cung cấp sự hỗ trợ nhằm bảo đảm việc sử dụng truyền thông một cách công bằng;

19. Cung cấp thông tin về tiến trình của quá trình bầu cử tới các đảng chính trị và các ứng cử viên và tiếp nhận những kiến nghị có liên quan đến bầu cử; Bảo đảm trao đổi thông tin thường xuyên và hỗ trợ liên tục với các Hội đồng Bầu cử ở các cấp và các đảng chính trị, các ứng cử viên và những người liên quan;

20. Biên soạn và phổ biến thông tin về bầu cử;

21. Nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề bầu cử bằng cách đào tạo cử tri và có các chương trình phổ biến thông tin với các phương thức khác nhau;

22. Chuẩn bị các tài liệu, chương trình và đào tạo cho các nhân viên phục vụ bầu cử;

23. Phê chuẩn và quản lý thẻ thông tin cho các đại diện đảng chính trị;
24. Giám sát các vấn đề pháp lý của việc thực hiện các quy định và quy trình bầu cử;
25. Giải quyết các khiếu nại và tố cáo liên quan đến bầu cử thông qua các phiên điều trần, trừ những khiếu nại thuộc thẩm quyền xem xét của tòa án;

26. Ngăn chặn và quản lý các vấn đề phát sinh của bầu cử;

27. Thành lập ủy ban để hủy các tài liệu đã được sử dụng trong mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi các tài liệu đã được lưu trữ tại nơi an toàn trong thời gian 4 năm kể từ ngày bầu cử của mỗi cuộc bầu cử, với sự tham gia của các đại diện các đảng phái chính trị có vị trí trong Quốc hội;

28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật và các quy định khác yêu cầu.

(ii) Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố

- Về thành phần của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố

Cũng giống như việc quy định về thành phần và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban bầu cử quốc gia, Luật bầu cử ĐBQH của Campuchia cũng quy định khá chi tiết các nội dung về tổ chức của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố. Theo đó, tại Điều 18 của Luật bầu cử ĐBQH có quy định, thành viên của Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh/thành phố được bổ nhiệm bởi Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Các ứng cử viên là những người đến từ các thành phần khác nhau trong số những người là công dân, công chức và quan chức của cấp tỉnh/thành phố. Những đối tượng trên phải là những người có đủ điều kiện để bầu, trừ trường hợp những thành viên nằm trong Lực lượng Vũ trang Hoàng Gia Campuchia, Cảnh sát Quốc gia, quan chức tòa án, tu sĩ, tỉnh trưởng/thị trưởng và các chức danh Phó tỉnh trưởng và những người cấp trưởng, cấp phó của cấp quận, thành viên của Hội đồng cấp xã/phường, trưởng thôn, phó trưởng thôn và người làng (village member). 
Về số lượng, các hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố sẽ bao gồm: Chủ tịch, một phó chủ tịch và có từ 3 đến 5 thành viên. 

Giúp việc cho cơ quan này sẽ có một Ban thư kí. 

- Nhiệm vụ của các Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh/thành phố 

Điều 19 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định, Hội đồng bầu cử cấp tỉnh chỉ được thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi các văn bản luật và được trao quyền cụ thể bởi Ủy ban bầu cử quốc gia. Luật bầu cử ĐBQH không quy định một cách cụ thể và chi tiết về các nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh mà chỉ xác định vấn đề có tính nguyên tắc như đã nêu ở trên.

(iii) Về hội đồng bầu cử cấp Xã/Phường 
- Về thành phần của Hội đồng bầu cử cấp Xã/Phường 

Điều 20 mới của Luật bầu cử ĐBQH của Campuchia quy định, các thành viên của Hội đồng Bầu cử cấp xã/phường sẽ do Ủy ban bầu cử quốc gia bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố. Những người được bổ nhiệm là công dân (among population), công chức và quan chức của quận/khan, xã/phường có đủ điều kiện để bầu, trừ trường hợp những thành viên nằm trong Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia hoặc Cảnh sát Quốc gia hoặc quan chức tòa án, tu sĩ, tỉnh trưởng/thị trưởng và các chức danh Phó tỉnh trưởng hoặc những người trưởng, phó trưởng của cấp quận, thành viên của Hội đồng cấp xã/phường, trưởng thôn, phó trưởng thôn và người làng (village member).

Hội đồng bầu cử cấp xã/phường được quy định gồm có Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và 3 thành viên.

- Nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử xã/phường 

Cũng như cách quy định về nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh, tại Điều 21 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định Hội đồng bầu cử cấp xã/phường của Campuchia chỉ được thực hiện các nhiệm vụ do luật quy định và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban bầu cử quốc gia chỉ định. Luật không chỉ định rõ những việc mà hội đồng bầu cử cấp này phải thực hiện một cách chi tiết, cụ thể.

(iv) Tổ bầu cử

- Thành phần của Tổ bầu cử

Thành phần của Tổ bầu cử được quy định tại Điều 22 – Luật bầu cử ĐBQH của Campuchia. Việc bổ nhiệm thành viên được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố. Thẩm quyền bổ nhiệm thuộc về Ủy ban bầu cử Quốc gia. Những người được chọn bầu là những người dân và công chức ở cấp quận/khan hoặc xã/phường những người có đủ điều kiện để tham gia, trừ trường hợp những thành viên trên nằm trong Lực lượng vũ trang Hoàng Gia Campuchia, Cảnh sát Quốc gia, quan chức tòa án, tu sĩ, tỉnh trưởng/thị trưởng và các chức danh Phó tỉnh trưởng và những người trưởng, phó trưởng của cấp quận, thành viên của Hội đồng cấp xã/phường, trưởng thôn, phó trưởng thôn và người làng.

Các chức danh trong Tổ bầu cử được xác định rõ gồm có Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, một Thư kí và 2 thành viên được quyết định bởi Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

- Nhiệm vụ của Tổ bầu cử

Nhằm bảo đảm tính khả thi và thích ứng với các điều kiện trên thực tế, cũng giống như cách thức lập pháp quy định về nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử cấp tỉnh và xã, Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định, nhiệm vụ của Tổ bầu cử ở Campuchia chỉ được thực hiện các nhiệm vụ do luật quy định và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban bầu cử quốc gia chỉ định.

2.2.5 Phương thức hoạt động và mối quan hệ công tác

- Về cách thức hoạt động của Ủy ban bầu cử quốc gia

Điều 17 của Luật bầu cử ĐBQH quy định, thể thức hoạt động của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ được quy định bằng Các Quy chế Nội bộ của Ủy ban Bầu cử Quốc gia phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Các cuộc họp của Ủy ban sẽ có hiệu lực khi có ít nhất là 2/3 tổng số thành viên của Ủy ban có mặt. Nếu không đáp ứng đủ số lượng thành viên tối thiểu, một phiên họp khác sẽ được triệu tập ngay lập tức vào ngày tiếp theo. 

Trong việc ra quyết định, các quyết định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia chỉ được xem là có hiệu lực khi có đa số thành viên tán thành.

- Về cơ chế giám sát bảo đảm sự hoạt động khách quan của hệ thống các cơ quan quản lý bầu cử ở Campuchia

Nhằm giúp cho hệ thống quản lý bầu cử ở Campuchia hoạt động một cách công khai và minh bạch, Luật bầu cử ĐBQH đã quy định, cho phép: 

- Mỗi đảng chính trị tham gia vào bầu cử có thể cử 2 đại diện của mình, 1 người có quyền đại diện thường trực và một người có quyền đại diện dự bị trong số những cử tri có đủ điều kiện, để giám sát các hoạt động bầu cử tại mỗi điểm bầu cử.

Đại diện ‘thường trực’ sẽ được vào khu vực bầu cử và khu vực kiểm phiếu. Còn đại diện ‘dự bị’ được phép thay thế cho đại diện ‘thường trực’ trong trường hợp người này vắng mặt.

Luật cũng quy định, nếu các đảng chính trị có nhu cầu, các đảng sẽ có quyền thay thế các đại diện của mình.

- Đối với các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, pháp luật Campuchia cho phép các tổ chức quốc tế và nước ngoài có thể cử các đại diện tham gia giám sát cuộc bầu cử.

Để thực hiện được các yêu cầu về công khai, minh bạch trong quá trình bầu cử, Ủy ban Bầu cử Quốc gia có nghĩa vụ công nhận các đại diện đảng chính trị, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đăng kí giám sát các cuộc bầu cử.

Theo đó, luật pháp yêu cầu các cơ quan ở mọi cấp phải chịu trách nhiệm duy trì an ninh, trật tư công cộng và các nhiệm vụ khác. Các cơ quan liên quan phải hợp tác hoàn toàn với Ủy ban Bầu cử Quốc gia và các Hội đồng Bầu cử ở mọi cấp để duy trì an ninh và trật tự công cộng trong quá trình bầu cử, chiến dịch bầu cử; việc bỏ phiếu và kiểm phiếu, trên cơ sở yêu cầu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và các Hội đồng Bầu cử.

Về điều kiện bảo đảm và hỗ trợ công việc của những người liên quan, Điều 31 Luật bầu cử ĐBQH cũng quy định rõ: Các thành viên của các Hội đồng Bầu cử ở mọi cấp và nhân viên của Ban Thư kí chung và các Ban thư kí sẽ nhận một khoản thù lao do Ủy ban Bầu cử Quốc gia quyết định.

- Về thời gian chấm dứt hoạt động của Ủy ban bầu cử Quốc gia và các hội đồng bầu cử 

Để làm rõ nhiệm vụ của các cơ quan quản lý bầu cử trong quá trình làm nhiệm vụ, Điều 32 Luật bầu cử ĐBQH Campuchia quy định:

Các Hội đồng Bầu cử cấp xã/phường sẽ thực hiện các chức năng đến khi công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử.

Các Hội đồng bầu cử cấp tỉnh/thành phố sẽ thực hiện các chức năng của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo kết quả cuối cùng của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục chức năng của họ đến khi có một sự bổ nhiệm mới.

Trong trường hợp việc bổ nhiệm thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia không được diễn ra đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, các thành viên đương nhiệm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình một cách thích hợp để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và các cuộc bầu cử khác theo quy định luật.

2.3 Canada

2.3.1 Khái quát về hệ thống bầu cử của Canada

Công tác bầu cử ở Canada được tiến hành theo khuôn khổ pháp luật bao gồm: Hiến pháp, Hiến chương về các quyền tự do cơ bản, Luật bầu cử, Luật điều chỉnh địa giới bầu cử, Luật phát thanh – truyền hình, Luật thuế.

Việc bầu cử được tiến hành đối với Quốc hội liên bang và cơ quan lập pháp của tỉnh theo nhiệm kỳ 4 năm. Việc bầu Quốc hội liên bang và cơ quan lập pháp tỉnh được tiến hành trong cùng một ngày.

Đối với việc bầu cử Quốc hội liên bang, cả nước chia thành 308 đơn vị bầu cử, tương ứng với 308 hạ nghị sĩ. Việc phân chia các đơn vị bầu cử chủ yếu căn cứ vào số dân. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu một người và người trúng cử là người có số phiếu cao nhất. Ví dụ, Thành phố Toronto của tỉnh Ontario chia thành 44 quận, mỗi quận tương ứng với 1 đơn vị bầu cử và được bầu một hạ nghị sĩ. Thường thì có 3 – 4 ứng cử viên tại một đơn vị bầu cử. Trong trường hợp có hai ứng viên số phiếu như nhau thì tiến hành bầu vòng hai với danh sách chỉ có tên hai ứng viên này.

Các đảng chính trị đóng vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử. Hiện nay, 3 đảng chính chi phối bầu cử là Đảng bảo thủ, Đảng tự do và Đảng dân chủ mới.
Ở cả cấp liên bang và cấp tỉnh đều có văn phòng bầu cử. Để tiến hành bầu cử, các đảng lập danh sách ứng viên của đảng mình và thông báo cho văn phòng bầu cử. Các ứng viên độc lập làm hồ sơ gửi trực tiếp văn phòng bầu cử, trong đó trình bày rõ phương án vận động tài chính và vận động tranh cử của mình. Mỗi ứng viên đều có người đại diện và thường thì Người đứng đầu cơ quan bầu cử làm việc với người đại diện của ứng viên.
Luật bầu cử của Canada quy định phải dành ra ít nhất 36 ngày cho các ứng viên tranh cử. Các ứng viên cũng có thể thương lượng với nhau để tranh luận trên truyền hình và thường chỉ có ứng viên của các đảng lớn đồng ý tranh luận với nhau. Các hành vi bị cấm trong tranh cử là phát tán nội dung không phù hợp, vận động ở ngay địa điểm bỏ phiếu vào thời gian bỏ phiếu, vận động thông qua lãnh tụ tôn giáo… Ngoài ra, việc đưa tiền cho cử tri là tội phạm hình sự nên bộ máy vận động tranh cử thường thì đưa quà hoặc đưa ra các hứa hẹn đối với cử tri.

Để có điều kiện về tài chính phục vụ cho bầu cử, luật pháp Canada có quy định rõ về huy động tài chính trong bầu cử. Mỗi cá nhân được quyền quyên góp cho Đảng, cho tổ chức vận động bầu cử hoặc cho cá nhân ứng viên nhưng có giới hạn về giá trị tiền quyên góp. Ví dụ, những năm không diễn ra bầu cử thì quyên 15.000 đô la cho Đảng, 5.000 đô la cho tổ chức vận động bầu cử và 100 đô la cho ứng viên. Năm bầu cử thì số tiền quyên góp có thể tăng gấp đôi. Kinh phí dành cho vận động bầu cử chủ yếu chi cho tiền lương quản lý tranh cử, chi quảng cáo, thăm dò ý kiến…

2.3.2 Lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý của cơ quan bầu cử quốc gia

Cơ quan phụ trách bầu cử quốc gia ở Canada là Văn phòng bầu cử Canada. Văn phòng bầu cử mà đứng đầu là Tổng Giám đốc được hình thành từ năm 1920 theo Đạo luật bầu cử thống trị (Dominion Elections Act) với nhiệm vụ tổ chức, giám sát các cuộc bầu cử, tổ chức trưng cầu dân ý và các khía cạnh quan trọng khác của hệ thống bầu cử Canada.

Từ khi thành lập đến nay, cơ quan này đã trải qua sáu đời Tổng Giám đốc. Vị Tổng Giám đốc đương nhiệm là Marc Mayrand, được bổ nhiệm ngày 21 tháng 2 năm 2007.

Hiện nay, địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng bầu cử Canada được quy định chủ yếu trong Đạo luật bầu cử Canada năm 2000. Ngoài ra, trong hoạt động của mình, Văn phòng bầu cử còn thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan như Luật về trưng cầu dân ý, Luật về tài chính bầu cử …

2.3.3 Vị trí, chức năng

Văn phòng bầu cử và người đứng đầu theo mô hình của Canada có vị trí độc lập và phi đảng phái (độc lập với Chính phủ và với các đảng phái chính trị). Để đảm bảo tính độc lập khách quan trong hoạt động của Văn phòng bầu cử, Tổng Giám đốc, các quan chức và nhân viên của cơ quan này không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

Văn phòng bầu cử Canada có các chức năng cơ bản như sau:

+ Tổ chức và quản lý hoạt động bầu cử cơ quan lập pháp của quốc gia, đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử của người dân Canada;

+ Tổ chức trưng cầu dân ý;

+ Điều tra về nghị sĩ;

+ Tổ chức giáo dục cử tri.

2.3.4 Cơ cấu tổ chức

Văn phòng bầu cử Canada gồm có Tổng giám đốc, các giám đốc, ủy viên và các nhân viên.

Tổng giám đốc Văn phòng bầu cử

Có thể nói rằng, Tổng Giám đốc bầu cử là người có thẩm quyền cao nhất trong công tác bầu cử, chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của quản lý bầu cử.

Tổng Giám đốc bầu cử được bổ nhiệm bởi một nghị quyết của Hạ viện theo nhiệm kỳ 7 năm, cấp thứ trưởng và báo cáo trực tiếp công việc với Hạ viện. Trong thời gian giữ cương vị này, Tổng giám đốc bầu cử không được kiêm nhiệm các công việc khác. Tổng Giám đốc phục vụ cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 65 hoặc từ chức. Tổng giám đốc chỉ bị bãi nhiệm khi đa số phiếu của Hạ viện và Thượng viện tán thành trên cơ sở đề nghị của Toàn quyền (đại diện của Nữ hoàng Anh tại Canada).

Trong trường hợp Tổng giám đốc chết, không đủ năng lực và trong thời gian Nghị viện không họp, việc thay thế Tổng giám đốc sẽ được thực hiện bởi lệnh của Chánh án Tòa tối cao Canada hoặc Thẩm phán cao cấp tòa án tối cao nếu Chánh án vắng mặt.

Nhiệm vụ của Tổng giám đốc là tổ chức thực thi các nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho Văn phòng bầu cử Canada.

Tổng Giám đốc bầu cử có trách nhiệm:

(a) Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các cuộc tổng tuyển cử;
(b) Đảm bảo rằng tất cả các cán bộ bầu cử hành động với sự công bằng và không thiên vị và phù hợp với Luật bầu cử;
(c) Phát hành cho cán bộ bầu cử các hướng dẫn công tác bầu cử;
(d) Thực hiện các quyền, nhiệm vụ và chức năng khác theo quy định của Luật bầu cử.

Giúp việc cho Tổng giám đốc bầu cử

Hỗ trợ Tổng Giám đốc bầu cử trong việc thực hiện nhiệm vụ có các Phó Tổng Giám bầu cử, các Ủy viên bầu cử.  

Để thực hiện các công việc hành chính liên quan đến chuẩn bị cho các sự kiện và hoạt động bầu cử, Văn phòng bầu cử Canada đã hình thành một cấu trúc gồm sáu lĩnh vực: Công tác văn phòng; Sự kiện bầu cử; Dịch vụ tích hợp, chính sách, và các vấn đề công cộng; Dịch vụ pháp lý, khiếu nại và điều tra; Tài chính chính trị; và nguồn nhân lực. Mỗi lĩnh vực tổ chức thực hiện các vai trò và trách nhiệm cụ thể theo phân công của Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc bổ nhiệm một Ủy viên bầu cử và người quản lý công tác phát thanh truyền hình. Vai trò của Ủy viên bầu cử là để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử tuân thủ và thực thi đầy đủ quy định của Luật bầu cử Canada và Luật trưng cầu dân ý. Người quản lý công tác phát thanh truyền hình chịu trách nhiệm phân bổ thời lượng phát sóng miễn phí để các đảng phái chính trị tiến hành vận động tranh cử và giải quyết tranh chấp về việc mua thời lượng quảng cáo trong một cuộc bầu cử. Đối với mỗi cuộc tổng tuyển cử, nhân vật này chuẩn bị các hướng dẫn nhằm làm rõ trách nhiệm của các đài truyền hình trong việc phân bổ thời gian cho chương trình phát sóng để các đảng chính trị liên bang tiến hành vận động bầu cử.

Bộ máy Văn phòng giúp Tổng giám đốc và các giám đốc bầu cử thực hiện nhiệm vụ của mình có khoảng 500 nhân viên làm việc tại Thủ đô Ottawa. Các nhân viên được lựa chọn cạnh tranh và do Tổng thư ký Quốc hội bổ nhiệm. Trong một cuộc tổng tuyển cử hoặc trưng cầu dân ý, hơn 235.000 vị trí được bố trí bởi người lao động bầu cử trên toàn quốc. Các Giám đốc cơ quan bầu cử có thể uỷ quyền cho Trợ lý Giám đốc cơ quan bầu cử hoặc bất kỳ viên chức khác để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho Giám đốc cơ quan bầu cử.

Ngoài ra, để thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, đặc biệt là trong việc chuẩn bị và tiến hành các cuộc bầu cử, Tổng giám đốc bầu cử Canada được sử dụng các nhân viên làm việc thường xuyên hoặc tạm thời theo thời vụ.

2.3.5 Nhiệm vụ và các mục tiêu

Cơ quan bầu cử Canada có các nhiệm vụ cơ bản sau:

• Thi hành pháp luật bầu cử;

• Tổ chức đăng ký các đảng chính trị và các bên thứ ba tham gia vào quảng cáo bầu cử cũng như các hiệp hội khu vực bầu cử;

• Duy trì đăng ký trên toàn quốc danh sách cử tri;

• Chỉ định cán bộ và cung cấp các hướng dẫn tới 308 đơn vị bầu cử;

• Quản lý việc đóng góp ngân sách cho các ứng cử viên, các đảng chính trị; kiểm tra và công bố lợi nhuận tài chính của họ; quản lý việc chi tiêu ngân sách trong bầu cử quy định trong Đạo luật;

• Đảm bảo quyền truy cập vào hệ thống cho tất cả các công dân đủ điều kiện, thông qua cả hai cơ sở vật chất và giáo dục cộng đồng và các chương trình thông tin;

• Cung cấp hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật, tài chính và hành chính cho đơn vị chịu trách nhiệm về định kỳ điều chỉnh ranh giới các đơn vị bầu cử liên bang, để đảm bảo tính đại diện phù hợp theo quy định của luật;

· Nghiên cứu để đổi mới công tác bầu cử;

· Giám sát bầu cử và việc thực thi pháp luật về bầu cử;

· Điều chỉnh các khu vực, đơn vị bầu cử sau mỗi lần điều tra dân số 10 năm một lần.

Quá trình hoạt động của cơ quan bầu cử Canada hướng tới các mục tiêu quan trọng sau đây:

• Một lực lượng lao động có kiến ​​thức và chuyên nghiệp; 

• Minh bạch trong tất cả các hoạt động; 

• Đáp ứng các nhu cầu của người dân Canada tham gia vào quá trình bầu cử;
• Gắn kết và nhất quán trong thi hành Luật bầu cử Canada;
• Liên tục tăng cường và duy trì niềm tin của công chúng;

• Đảm bảo trách nhiệm trong quản lý tài nguyên.

2.4 Hàn Quốc

2.4.1 Vị trí pháp lý và chức năng của Ủy ban bầu cử quốc gia
Theo Điều 114 của Hiến pháp Hàn Quốc, Ủy ban bầu cử quốc gia (The National Election Commission, viết tắt là: N.E.C) là một cơ quan hiến định độc lập. Uỷ ban bầu cử quốc gia là cơ quan quản lý các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý của quốc gia nhằm tạo sự công bằng và xử lý với các vấn đề hành chính liên quan đến các đảng chính trị và các quỹ chính trị. Nhiệm kỳ và quyền hạn của mỗi Ủy viên bầu cử được đảm bảo đúng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật để bảo đảm thực hiện công bằng các nhiệm vụ mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào.
2.4.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động

Uỷ ban bầu cử quốc gia được chia thành 04 cấp khác nhau bao gồm:

· Uỷ ban bầu cử Quốc gia cấp Trung ương

· Uỷ ban bầu cử cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị (hiện có 17 Uỷ ban)

· Uỷ ban bầu cử cấp Quận/ Huyện (hiện có 250 Uỷ ban)

· Uỷ ban bầu của cấp xã/ phường/ thị trấn (hiện có 3481 Uỷ ban)

Nhiệm kỳ của các thành viên của Uỷ ban là sáu năm. Không một thành viên nào của Ủy ban bị trục xuất trừ khi bị luận tội hoặc một án tù hoặc chịu hình phạt nặng hơn. Các thành viên của Ủy ban không tham gia đảng phái chính trị và cũng không tham gia vào các hoạt động chính trị. 

Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử lâm thời ở nước ngoài được thành lập ở các đại sứ quán khi có cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử Quốc hội được tiến hành.
a. Uỷ ban bầu cử quốc gia cấp Trung ương
- Thành phần và cơ cấu tổ chức:

Ủy ban bầu cử quốc gia cấp Trung ương bao gồm 09 Uỷ viên trong đó có: 03 Uỷ viên được chỉ định do Tổng thống, 03 Uỷ viên do Quốc hội bầu và 03 Uỷ viên được chỉ định bởi Chánh án Tòa án tối cao. 

Đứng đầu Uỷ ban bầu cử quốc gia là Chủ tịch, tiếp đó là Uỷ viên thường trực và các Uỷ viên. Chủ tịch, Uỷ viên thường trực của Uỷ ban được bầu ra trong số các Ủy viên và thông thường thẩm phán của Tòa án tối cao được bầu làm Chủ tịch. Uỷ viên thường trực là người hỗ trợ, giúp Chủ tịch trong công tác điều hành Uỷ ban và giám sát Ban Thư ký theo chỉ đạo của Chủ tịch.
Uỷ ban bầu cử quốc gia có các cơ quan trực thuộc là Ban Thư ký, Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử (NEBDC) và Ban tin tức mạng nghị luận bầu cử (IENDC).

- Ban Thư ký:
Ban Thư ký bao gồm Tổng thư ký (tương đương Bộ trưởng) và Phó Tổng thư ký (tương đương Thứ trưởng), ngoài ra còn có 2 văn phòng giúp việc, 25 cơ quan, đơn vị và một viện đào tạo.

- Ban tin tức mạng nghị luận bầu cử:

Bên cạnh những lợi ích đạt được thì các thông tin trên mạng internet về bầu cử cũng bộc lộ nhiều điểm hạn chế như việc tin tức bầu cử không công bằng, sai lệnh dẫn đến nhiều bất lợi cho các đảng phái chính trị và các ứng viên tham gia tranh cử. Nhận thấy sự cần thiết trong việc quản lý vấn đề này, ngày 12/3/2004, Ban tin tức mạng nghị luận bầu cử được thành lập thông qua việc sửa đổi Luật bầu cử các chức vụ công. Nhiệm vụ chính của Ban nhằm quản lý và giảm thiệt hại do các tin tức sai lệnh, thiếu chính xác về bầu cử đồng thời thu hút, khuyến khích sự quan tâm của mọi người đến bầu cử và sự tham gia của cử tri vào chính trị.

Theo khoản 2, Điều 8-5 của Luật bầu cử các chức vụ công, Ban tin tức mạng nghị luận bầu cử gồm dưới 11 Ủy viên được giới thiệu bởi: các đảng phái chính trị có ghế trong Quốc hội, Uỷ ban truyền thông Hàn Quốc, Ủy ban trọng tài báo chí, Ủy ban bầu cử quốc gia, Hội luật gia, Hiệp hội phương tiện truyền thông trên mạng internet và một số tổ chức dân sự khác.

- Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử:

Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử được thành lập vào năm 2004 theo Điều 8-7 của Đạo luật bầu cử các chức vụ công. Nhiệm vụ chính của Ban là quản lý các chính sách và duy trì các hoạt động phỏng vấn, tranh luận về bầu cử một cách công bằng.

Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử hoạt động tại cấp Trung ương, cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị và cấp Quận/ Huyện. Số lượng Uỷ viên tại cấp Trung ương gồm 11 người; mỗi cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị và cấp Quận/ Huyện có số lượng không quá 9 người. Các Uỷ viên phải là những người được giới thiệu từ các đảng phái chính trị có ghế trong Quốc hội và không là thành viên của Đảng phái chính trị đó; các đài truyền hình của nhà nước; Uỷ ban phát thanh, truyền hình Hàn Quốc; Hội luật gia và các nhóm dân sự khác. Chủ tịch Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử là người đứng đầu và được bầu ra trong số những Uỷ viên của Ban. Nhiệm kỳ của mỗi Uỷ viên là 3 năm. 

b. Uỷ ban bầu cử cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị

- Thành phần và cơ cấu tổ chức:

Uỷ ban bầu cử cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị bao gồm Chủ tịch, Uỷ viên thường trực và các Ủy viên. Đảng phái chính trị có thành viên trong Quốc hội được đề cử một người làm Ủy viên, hai thành viên là hai thẩm phán được đề nghị bởi Chánh án tòa án cấp Quận/ Huyện và ba thành viên còn lại được đề cử từ một nhóm của các học giả, cá nhân có trình độ học vấn và đạo đức cao.

Chủ tịch Ủy ban được bầu từ các thành viên, thông thường, Chánh tòa án quận/ huyện được bầu làm Chủ tịch. Ủy ban bầu cử quốc gia đề cử Uỷ viên thường trực của Uỷ ban và người này thực hiện công việc mang tính chất chuyên trách. Ủy ban bầu cử cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị có các cơ quan trực thuộc là Ban thư ký và Ban phát thanh – truyền hình tranh luận bầu cử.

- Ban Thư ký:

Ban Thư ký bao gồm Phó Chủ tịch Uỷ ban cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị, Trưởng ban thư ký (tương đương cấp Cục trưởng) và 4 bộ phận chuyên môn khác là: Bộ phận quản lý tranh cử, bộ phận hướng dẫn bầu cử, bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận tổng hợp.
c. Uỷ ban bầu cử cấp Quận/ Huyện:

- Thành phần và cơ cấu tổ chức:

Uỷ ban bầu cử cấp Quận/ Huyện bao gồm: Chủ tịch, Uỷ viên thường trực và các Ủy viên. Mỗi Ủy ban bầu cử có 2 Uỷ viên được đề cử bởi các đảng phái chính trị có thành viên trong Quốc hội và 6 Uỷ viên được uỷ quyền bởi Uỷ ban bầu cử cấp Tỉnh/ Thành phố đô thị trong số các thẩm phán hoặc những người có trình độ học vấn, đạo đức cao. Uỷ ban này có nhiệm vụ quản lý khu vực bầu cử Quốc hội ở địa phương.

- Ban Thư ký:

Uỷ ban bầu cử cấp Quận/ Huyện có bộ phận giúp việc là văn phòng điều hành hoặc một bộ phận điều hành. Văn phòng/ Bộ phận này bao gồm một Trưởng ban thư ký, bộ phận quản lý tranh cử, Phó Trưởng ban thư ký (hoặc bộ phận thi hành và bộ phận quan hệ công chúng).

d. Uỷ ban bầu cử cấp Xã/ Phường/ Thị trấn:
- Thành phần và cơ cấu tổ chức:
Uỷ ban bầu cử cấp Xã/ Phường/ Thị trấn: bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Mỗi Đảng chính trị có thành viên trong Quốc hội đề cử 2 thành viên trong số những người cư trú tại địa phương (là những người có quyền bỏ phiếu cho các thành viên của Quốc hội nhưng không là thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào). Ủy ban bầu cử cấp Quận/ Huyện có quyền chỉ định bốn thành viên trong số những người có trình độ học vấn và đạo đức cao. Chủ tịch và Phó Chủ tịch được bầu ra trong số các Ủy viên. Ủy viên ban bầu cử tại địa phương không giữ vị trí chuyên trách.

- Các cơ quan điều hành:
Uỷ ban bầu cử tại cấp không thành lập Ban thư ký mà được thay thế bằng một bộ phận gọi là “Cơ quan điều hành”. Cơ quan này gồm có thư ký và các thành viên được lựa chọn trong số các quan chức chính quyền địa phương để hỗ trợ công tác hành chính cho Ủy ban bầu cử.

2.4.3 Nhiệm vụ và trách nhiệm của Uỷ ban bầu cử Quốc gia

Uỷ ban bầu cử Quốc gia có các nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây:

- Quản lý các cuộc bầu cử;

- Quản lý các cuộc bỏ phiếu;

- Giám sát nghĩa vụ, trách nhiệm của các đảng phái chính trị trong công tác bầu cử;

- Quản lý các vấn đề về bầu cử trong việc quản lý các Quỹ chính trị;

- Thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong bầu cử;

- Tuyên truyền, giáo dục về nền bầu cử dân chủ cho công chúng;

- Trao đổi và hợp tác quốc tế;

- Nghiên cứu về bầu cử và hệ thống chính trị.

a. Quản lý các cuộc bầu cử:
Ủy ban bầu cử (EC) quản lý các cuộc bầu cử Tổng thống, bầu cử các thành viên của Quốc hội, thành viên Hội đồng địa phương và người đứng đầu chính quyền địa phương theo quy định của "Luật bầu cử chức vụ công”. 
- Quản lý các vấn đề về bầu cử:

Quản lý các vấn đề về bầu cử bao gồm: quản lý đăng ký ứng cử viên ban đầu, thực hiện và giám sát việc đăng ký danh sách cử tri, quản lý chiến dịch tranh cử, bầu cử và cuối cùng là xác định các ứng cử viên trúng cử. 

- Ngăn chặn, giám sát và kiểm soát các hành vi vi phạm Luật bầu cử:

EC giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt các hoạt động làm ảnh hưởng đến sự công bằng cho cuộc bầu cử. Đồng thời, EC cũng có những biện pháp nhằm ngăn chặn các hành động này nhằm đảm bảo cơ hội bình đẳng, công bằng cho các đảng phái chính trị, các ứng viên, các tổ chức bầu cử. 

- Quản lý các khoản chi tiêu trong chiến dịch vận động tranh cử:

EC thiết lập một giới hạn trong chi tiêu cho chiến dịch vận động tranh cử và cung cấp hướng dẫn về việc thu, chi của các quỹ liên quan đến cuộc bầu cử của các ứng cử viên, đảng phái chính trị.

Bên cạnh đó, EC cũng tiến hành Điều tra các khoản thu nhập và chi phí của các Quỹ liên quan đến bầu cử  bằng cách xác minh, điều tra thông tin về các hoạt động thu, chi. Trong trường hợp có vi phạm như việc cung cấp thông tin sai lệch, EC sẽ tiến hành xử phạt bằng một khoản phí hoặc yêu cầu một cuộc điều tra đối với hành vi vi phạm.

- Quản lý các vấn đề về bầu cử trong đảng phái chính trị:

EC quản lý các vấn đề liên quan đến việc tranh cử trong các đảng phái chính trị nhằm giới thiệu các ứng viên cho cuộc bầu cử các chức vụ công.
- Quản lý một số cuộc bầu cử khác được giao:

EC quản lý các cuộc bầu cử đối với những người đứng đầu các ngành nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, hợp tác xã lâm nghiệp và hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia nhằm đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra một cách công bằng theo pháp luật và các quy định khác có liên quan. Quá trình của cuộc bầu cử này tương tự như đối với cuộc bầu cử đối với các chức vụ công.

b. Quản lý các cuộc bỏ phiếu:

- Quản lý các cuộc trưng cầu dân ý trên phạm vi toàn quốc:

EC quản lý và tiến hành trưng cầu dân ý trên cơ sở quy định trong Hiến pháp nhằm lấy ý kiến ​​của công chúng về các chính sách quan trọng như chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh, thống nhất đất nước và sửa đổi Hiến pháp.

- Quản lý các cuộc trưng cầu dân ý trên phạm vi tại địa phương:

EC quản lý các cuộc trưng cầu dân ý này nhằm xác định các vấn đề quan trọng tại địa phương mà có liên quan đến chính sách quốc gia và có ảnh hưởng đến công chúng. Quá trình của cuộc trưng cầu dân ý này cũng tương tự như đối với quá trình trưng cầu dân ý của quốc gia.

- Quản lý các cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm:

EC quản lý các cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm của công chúng đối với những người đứng đầu chính quyền địa phương, một thành viên hội đồng địa phương trước nhiệm kỳ của mình khi thấy người đó vi phạm pháp luật hoặc làm sai nhiệm vụ, quyền hạn.

c. Quản lý nghĩa vụ, trách nhiệm về bầu cử của các đảng phái chính trị:

EC tổ chức và điều hành việc đăng ký, thay đổi, hiệu quả hoạt động và miễn nhiệm các Đảng phái chính trị. Hỗ trợ hoạt động trên cơ sở quy định của Hiến pháp và quy định của Luật đảng phái chính trị nhằm đảm bảo quyền tự do thành lập một đảng chính trị theo định hướng phát triển của đảng phái đó.

d. Quản lý các vấn đề về bầu cử trong mối quan hệ với Quỹ chính trị:

EC cung cấp các khoản trợ cấp quốc gia cho các đảng phái chính trị; giám sát việc thành lập và hoạt động của Hiệp hội những người ủng hộ của các đảng phái chính trị; nhận, phân bổ và giám sát quỹ hoạt động chính trị nhằm bảo đảm việc gây quỹ và chi tiêu minh bạch theo quy định của Đạo luật quỹ chính trị.

e. Thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong bầu cử:
EC thực hiện các hoạt động với nhiều cách khác nhau nhằm thúc đẩy, khuyến khích các cử tri bỏ phiếu một cách minh bạch.

Uỷ ban bầu cử quốc gia (NEC) đã mở ra một cổng thông tin điện tử về chính sách bầu cử (http://epol.nec.go.kr). Các thông tin này sẽ được cung cấp kịp thời và được tổ chức dưới dạng các cuộc thảo luận khác nhau bao gồm việc đăng tải các quan điểm, chính sách chính trị của các đảng phái, của các các ứng viên để cử tri so sánh và đánh giá.
Bên cạnh đó, NEC cũng thực hiện các chiến dịch quảng bá, vận động cuộc bầu cử minh bạch trên toàn quốc thông qua việc tiếp xúc với các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội – dân sự.

f. Tuyên truyền, giáo dục về nền bầu cử dân chủ cho công chúng:
- Tăng cường quyền công dân:

NEC tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục học sinh – những cử tri tương lai trong mỗi cấp của quá trình học tập. Bên cạnh đó, NEC tổ chức cung cấp thông tin của cuộc bầu cử một cách thường xuyên, cung cấp các tài liệu, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề...v.v. về cuộc bầu cử công bằng. 

- Giáo dục tại Viện nghiên cứu giáo dục công dân vì dân chủ của Hàn Quốc (KOCEI):


KOCEI là cơ quan thuộc NEC thực hiện việc giáo dục, hỗ trợ các tổ chức, sinh viên đại học, giáo viên và người dân nói chung về bầu cử. Xây dựng và tuyên truyền các tài liệu giáo dục về bầu cử.

- Hội nhập với nền dân chủ trên thế giới:

NEC tham gia diễn đàn về công dân dân chủ, cung cấp các chương trình đào tạo cho các nhân viên bầu cử nước ngoài nhằm chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục công dân dân chủ.

g. Trao đổi và hợp tác quốc tế:

- Trao đổi với các cơ quan quản lý bầu của của các nước:
Năm 2008, NEC gia nhập Hiệp hội các cơ quan quản lý bầu cử châu Á (AAEA) và được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến năm 2011, NEC được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Trong quá trình đó, NEC đã tham gia vào các hoạt động quốc tế bao gồm việc ký kết Biên bản ghi nhớ, tham gia diễn đàn và các hội nghị quốc tế.
- Hỗ trợ cho nền dân chủ mới nổi:

NEC đã cung cấp, hỗ trợ toàn diện và có hệ thống cho các nền dân chủ mới nổi như tổ chức các dự án liên quan đến chương trình đào tạo cho nhân viên bầu cử, cung cấp các trang thiết bị cho hoạt động quản lý bầu cử.

h. Nghiên cứu về bầu cử và hệ thống chính trị:

- Nghiên cứu về hệ thống chính trị của Hàn Quốc và của nước ngoài:

Ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật bầu cử, Luật Đảng phái chính trị và Luật Quỹ chính trị, NEC xác định các vấn đề của hệ thống quản lý hiện có, thu thập ý kiến ​​từ tất cả các tầng lớp xã hội và so sánh hệ thống tại Hàn Quốc với ở nước ngoài để thiết lập một hệ thống chính trị phù hợp nhất với thực tế chính trị tại Hàn Quốc.

- Xây dựng đề xuất cho luật ban hành, sửa đổi:

Trong trường hợp cần thiết, NEC sẽ tiến hành kiến nghị với Quốc hội ban hành, sửa đổi các luật lệ nhằm phục vụ cho công tác bầu cử.
- Nghiên cứu về hệ thống bầu cử điện tử:     

Kể từ năm 1990 đến nay, NEC đã liên tục tiến hành nghiên cứu và phát triển hệ thống bầu cử điện tử. Năm 1998, NEC phát triển một hệ thống bỏ phiếu điện tử dạng bấm nút. Năm 2001 là một hệ thống bầu cử bằng màn hình cảm ứng và năm 2002 là một máy phân loại số lượng phiếu bầu ứng cử viên.
2.5 Thái Lan

2.5.1 Thông tin khái quát về thể chế bầu cử ở Thái Lan

Hội đồng Bầu cử Thái Lan
 là một cơ quan của Nhà nước có tư cách độc lập, và là cơ quan duy nhất có quyền quản lý bầu cử ở Thái Lan, với nhiệm vụ là giám sát tất cả các cuộc bầu cử của Nhà nước (bao gồm cả bầu cử Quốc hội và bầu cử ở địa phương) cũng như các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên toàn Vương quốc Thái Lan. Hội đồng Bầu cử Thái Lan được thành lập theo Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan BE 2540 (năm 1997), thực hiện quyền điều hành, giám sát và quy định về quy trình bầu cử, có quyền yêu cầu bầu cử lại và loại các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện.

2.5.2 Lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan quản lý bầu cử

Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1992, Thủ tướng Thái Lan lúc đó cho rằng cần thiết phải xây dựng một cơ quan bầu cử trung ương độc lập, có nhiệm vụ quy định và quản lý các vấn đề liên quan đến các cuộc bầu cử. Kết quả là ngày 22 tháng 3 năm 1992, Ủy ban về Quản lý và Điều tra về Bầu cử của Hạ viện được thành lập. Đây là cơ quan tiền thân của Hội đồng Bầu cử của Thái Lan hiện nay. Trước đó, các cuộc bầu cử ở Thái Lan được quản lý bởi Bộ Nội vụ.

Hiến pháp sửa đổi năm 1998 của Thái Lan quy định việc thành lập Hội đồng bầu cử chịu trách nhiệm về các cuộc bầu cử. Nay, Hội đồng Bầu cử được chính thức thiết lập với sự tham gia của 5 thành viên, được Quốc hội bổ nhiệm, trong đó có 2 người là những ứng cử viên do nhánh Tư pháp đệ trình, 3 thành viên còn lại là những người được đệ trình bởi các đảng chính trị và các hiệu trưởng của liên minh các trường đại học.

Hội đồng bổ nhiệm Tổng thư kí – người đứng đầu Cơ quan giúp việc của Hội đồng bầu cử là người có trách nhiệm chính điều hành các công việc phục vụ các cuộc bầu cử của Thái Lan.

2.5.3 Sự cần thiết xây dựng hệ thống cơ quan quản lý bầu cử ở Thái Lan

Trong tổ chức, việc thành lập hệ thống cơ quan quản lý bầu cử của Thái Lan nhằm đạt được mục tiêu sau:

· Giúp cho các thành phần trong xã hội tin tưởng và tham gia vào quá trình bầu cử, tổ chức các buổi trưng cầu dân ý để tạo được hình ảnh tốt đẹp;

· Hướng dẫn những người làm việc trong các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý bảo đảm tính khách quan, chuyên nghiệp tạo được sự đồng thuận và khách quan trong xã hội;

· Giúp người dân hiểu được một cách sâu sắc về chính trị trong nền dân chủ với vai trò của Nhà vua và sự tham gia về chính trị của người dân theo Hiến pháp;

· Hỗ trợ các đảng chính trị củng cố được sức mạnh phù hợp với các nguyên tắc quản trị tốt được thừa nhận bởi công chúng;

· Tổ chức hệ thống quản lý phù hợp với các nguyên tắc quản trị tốt, người dân nhận thức được trách nhiệm đạo đức trong việc bỏ phiếu và thi hành Luật và các quy định khác. Triển khai thi hành luật một cách hiệu quả với công nghệ hiện đại và mạng lưới truyền thông để hỗ trợ các nhiệm vụ của mình.

2.5.4 Các văn bản quy định về Hội đồng bầu cử

Thái Lan có nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề bầu cử hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ, đó là:

· Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện 2541 (năm 1998)

· Luật cơ bản về Bầu cử Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ (số 2) 2542 (năm 1999)

· Luật cơ bản về Bầu cử Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ (số 3) 2543 (năm 2000)

· Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện, tổng hợp 2550 (năm 2007)

· Luật cơ bản về Bầu cử Hạ viện và Thượng viện, tổng hợp (số 2) 2554 (năm 2011)

Ngoài ra, Thái Lan cũng ban hành các văn bản trực tiếp điều chỉnh về Hội đồng bầu cử, đó là các luật: 

· Luật về Hội đồng Bầu cử 2541 (năm 1998)

· Luật Bầu cử 2550 (năm 2007)

· Luật về Hội đồng Bầu cử (số 2) 2554 (năm 2011).

Pháp luật của Thái cũng có những quy định mang tính chi tiết khi ban hành các luật riêng điều chỉnh về bầu cử ở cấp địa phương như: các văn bản điều chỉnh về bầu cử Ủy viên của Hội đồng địa phương và tổ chức của chính quyền địa phương cũng như các văn bản khác liên quan đến bầu cử.

2.5.5 Tổ chức của hệ thống cơ quan quản lý về bầu cử

- Về tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Bầu cử Trung ương

Căn cứ vào Hiến pháp của Thái Lan, tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử Thái Lan (cấp Trung ương) được quy định tại Chương XI, Hiến pháp Thái Lan. Theo đó, Hội đồng Bầu cử là một thiết chế hiến định độc lập, với cơ cấu tổ chức và hoạt động như sau:
+ Thành phần của Hội đồng bầu cử

Điều 229 của Hiến pháp quy định: Hội đồng bầu cử gồm có một Chủ tịch và bốn uỷ viên. Những người này sẽ do Nhà vua bổ nhiệm với sự tư vấn của Thượng nghị viện. Tiêu chuẩn của những người này phải là những người liêm khiết và công tâm về mặt chính trị.

Về thủ tục, Chiếu chỉ của Hoàng gia trong việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng bầu cử phải có chữ kí xác nhận của Chủ tịch Thượng viện.

- Tiêu chuẩn cụ thể của các thành viên Hội đồng

Hiến pháp Thái Lan quy định khá cụ thể về các tiêu chí của các thành viên của Hội đồng bầu cử tại Điều 230 của Hiến pháp. Theo đó, các ủy viên Hội đồng bầu cử phải đáp ứng đủ các điều kiện như:

+ Từ 40 tuổi trở lên;

+ Tốt nghiệp bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên;

Ngoài ra, các ứng cử viên phải không rơi vào một trong các trường hợp cấm sau: Đó là họ sẽ không phải là thẩm phán của Toà án hiến pháp, Thanh tra Quốc hội, thành viên của Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia, thành viên của Uỷ ban kiểm toán nhà nước hay thành viên của Uỷ ban nhân quyền quốc gia.

- Về Quy trình tuyển chọn và bầu các thành viên của Hội đồng bầu cử 
Hiến pháp của Thái Lan ngoài quy định các tiêu chuẩn cụ thể của các thành viên Hội đồng bầu cử còn đưa ra quy trình để tuyển chọn và bầu các vị trí và chức danh của Hội đồng bầu cử. Theo đó, việc tuyển chọn và bầu Chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng bầu cử sẽ thực hiện theo quy trình sau:

+ Thứ nhất, thành lập một ủy ban tuyển chọn, với thành phần gồm có: Chánh án Toà án tư pháp tối cao, Chánh án Toà án hiến pháp, Chánh án Toà án hành chính tối cao, Chủ tịch Hạ viện, lãnh đạo phe đối lập trong Hạ viện, một thành viên do hội nghị của Toà án tư pháp tối cao bầu, và một thành viên do hội nghị của Toà án hành chính tối cao bầu.

+ Thứ hai, Ủy ban tuyển chọn sẽ chọn ra ba người có đủ tiêu chuẩn theo Hiến pháp quy định, phù hợp với các vị trí uỷ viên của Hội đồng bầu cử và gửi đến Chủ tịch Thượng nghị viện. 

Trong trường hợp, các ứng cử viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn như đã nêu ở trên hoặc có đủ thành phần nhưng những người đó không có khả năng thực hiện công việc thì Uỷ ban tuyển chọn sẽ duy trì những thành viên còn lại nhưng số lượng phải đáp ứng yêu cầu không được ít hơn một nửa tổng số thành viên có đủ điều kiện của toàn bộ Ủy ban này.

Việc phê chuẩn những người được tuyển chọn vào ủy ban như đã nêu ở trên sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Thượng viện, dưới sự điều hành của Chủ tịch Thượng viện.

Pháp luật của Thái Lan cũng có những quy định mang tính dự báo như: trong trường hợp Thượng nghị viện không phê chuẩn toàn bộ hoặc một số ứng cử viên thì Thượng nghị viện sẽ gửi lại danh sách đó cho Uỷ ban tuyển chọn hoặc cho hội nghị toàn thể Toà án tư pháp tối cao để tuyển chọn lại. 

Nếu các cơ quan có thẩm quyền đề xuất nhân sự như đã nêu ở trên vẫn không đồng ý với ý kiến của Thượng nghị viện và vẫn tiếp tục thông qua một nghị quyết tái khẳng định chính kiến của mình với tỉ lệ tuyệt đối hoặc hơn hai phần ba tổng số thành viên thì việc phê chuẩn các thành viên của Hội đồng bầu cử sẽ được thực hiện theo quy trình thông qua tại Thượng viện như đã định. 

Sau khi được tuyển chọn, những người được phê chuẩn là thành viên của Hội đồng bầu cử sẽ nhóm họp và bầu một người trong số họ làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử và thông báo cho Chủ tịch Thượng nghị viện về kết quả đó.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Thượng viện sẽ thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử cho Nhà vua để Nhà vua kí quyết định bổ nhiệm.

- Về nhiệm kỳ của Hội đồng bầu cử Thái Lan 

Theo Điều 232 và Điều 232 của Hiến pháp Thái Lan, các uỷ viên của Hội đồng bầu cử có nhiệm kì là 7 năm kể từ ngày được Nhà vua bổ nhiệm và chỉ được giữ một nhiệm kì.

Trong trường hợp nếu cho rằng một thành viên của Hội đồng bầu cử không đủ điều kiện hoặc rơi vào những điều cấm theo yêu cầu của Hiến pháp thì một nhóm các hạ nghị sĩ hoặc nhóm các thượng nghị sĩ hoặc nhóm thành viên của cả hai viện, với số lượng không dưới 1/10 tổng số thành viên hiện có của cả hai viện có quyền gửi khiếu nại lên Chủ tịch Quốc hội. Trong trường hợp này, Chủ tịch Quốc hội phải đưa khiếu nại đó tới Toà án hiến pháp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn để Toà án hiến pháp xem xét.

Sau khi ra phán quyết, Toà án hiến pháp sẽ có trách nhiệm thông báo tới Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử về phán quyết của mình.

(ii) Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan quản lý bầu cử

* Về Hội đồng bầu cử

Chức năng của Hội đồng bầu cử được quy định tại Điều 235 của Hiến pháp là tiến hành giám sát và tổ chức hoặc yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử bầu hạ nghị sĩ (dân biểu), thượng nghị sĩ, thành viên của hội đồng và cơ quan quản lí hành chính địa phương, trong đó bao gồm cả việc bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý với mục đích là làm cho các cuộc bầu cử đó được tiến hành một cách trung thực và công bằng.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử chịu trách nhiệm và kiểm soát việc thực hiện Luật cơ bản về bầu cử hạ nghị sĩ hoặc thượng nghị sĩ, Luật tổ chức các đảng chính trị, Luật tổ chức Hội đồng bầu cử, Luật cơ bản về trưng cầu dân ý và luật về bầu cử thành viên các hội đồng địa phương và cơ quan quản lí hành chính.
Hội đồng bầu cử là một pháp nhân độc lập, có quyền tự chủ về quản lí nhân sự, ngân sách và các hoạt động khác theo quy định của luật.

- Về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử 

Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử được quy định cụ thể tại Điều 236 của Hiến pháp Thái Lan, đó là các nhiệm vụ về:

+ Thông báo hoặc đặt ra các quy định điều chỉnh các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện các luật liên quan đến bầu cử các cấp và đồng thời đặt ra các quy định liên quan tới các chiến dịch bầu cử và bất kì hoạt động nào của các đảng chính trị, ứng cử viên trong các cuộc bầu cử và cử tri để đảm bảo sự trung thực và công bằng, đặt ra các quy định liên quan tới các hoạt động của Nhà nước để hỗ trợ các cuộc bầu cử nhằm bảo đảm sự công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong việc tổ chức các chiến dịch vận động tranh cử;

+ Quy định những giới hạn đối với Hội đồng bộ trưởng và các bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm lợi ích của Nhà nước; bảo đảm sự trung thực, công bằng, bình đẳng trong các cuộc bầu cử;

+ Quy định các công cụ và biện pháp kiểm soát liên quan tới vấn đề tài trợ cho các đảng chính trị, hỗ trợ tài chính của Nhà nước, chi tiêu của các đảng chính trị cũng như các ứng cử viên trong một cuộc bầu cử, bao gồm cả việc kiểm toán các tài khoản của các đảng chính trị theo đúng quy định nhằm bảo đảm sự công khai trong kiểm soát chi tiêu và tiếp nhận tiền tài trợ, tránh tình trạng sử dụng tài chính vì các mục đích mua  phiếu bầu tại các cuộc bầu cử;

+ Ban hành các lệnh, chỉ thị cho các quan chức chính phủ, quan chức hay nhân viên cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hay tổ chức chính quyền địa phương hay các quan chức nhà nước khác thực hiện tất cả các hành vi cần thiết theo quy định của luật;

+ Tiến hành việc điều tra và xét hỏi để tìm hiểu thực tế và ra quyết định giải quyết những vấn đề hay tranh chấp liên quan đến bầu cử các cấp;

+ Quyết định tiến hành một cuộc bầu cử mới hoặc bỏ phiếu trưng cầu dân ý mới ở bất kì điểm bỏ phiếu nào khi có bằng chứng thuyết phục cho thấy cuộc bầu cử hoặc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở đó không được tiến hành một cách trung thực và công bằng;

+ Công bố kết quả bầu cử và bỏ phiếu trưng cầu dân ý;
+ Tiến hành quảng bá, kêu gọi hoặc phối hợp với cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hay cơ quan quản lí hành chính địa phương, hoặc kêu gọi các tổ chức tư nhân trong việc giáo dục tuyên truyền nâng cao ý thức công chúng về chế độ chính quyền dân chủ với Nhà vua là nguyên thủ quốc gia và thúc đẩy sự tham gia của công chúng vào lĩnh vực chính trị;
+ Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, pháp luật cho phép Hội đồng bầu cử có quyền yêu cầu bất kì các cơ quan, cá nhân giao nộp bất kì tài liệu hay bằng chứng phù hợp, hoặc có quyền triệu tập bất kì người nào tới để chất vấn; hoặc yêu cầu toà án, công tố viên, điều tra viên, các cơ quan chính phủ, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước hay các tổ chức chính quyền địa phương tiến hành những hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, tìm hiểu, cân nhắc và phục vụ việc ra các quyết định của mình.

Hội đồng bầu cử có quyền ủy quyền cho một cá nhân hay tổ chức thay mặt mình thực hiện các công việc và nhiệm vụ được giao. 

· Về thẩm quyền tiến hành điều tra của Hội đồng bầu cử 

Điều 238 của Hiến pháp quy định: trao quyền cho Hội đồng bầu cử tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức nhằm tìm ra sự thật trong các trường hợp sau:

+ Có cử tri hoặc ứng cử viên trong một cuộc bầu cử  hoặc đảng chính trị có đảng viên tham gia tranh cử ở một đơn vị bầu cử có dấu hiệu cho rằng cuộc bầu cử ở đơn vị bầu cử đó đã diễn ra không hợp lệ hoặc bất hợp pháp;

+ Có ý kiến phản đối cho rằng việc tuyển chọn các thượng nghị sĩ đã diễn ra không hợp lệ hoặc bất hợp pháp;

+ Có những bằng chứng thuyết phục cho thấy hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, thành viên của hội đồng địa phương hay cơ quan quản lí hành chính địa phương đã có những hành vi không trung thực trước cuộc bầu cử hoặc tuyển chọn do vi phạm các quy định của Luật cơ bản về bầu cử Hạ viện hoặc Thượng viện, Luật về các đảng chính trị hay luật về bầu cử thành viên hội đồng và cơ quan quản lí hành chính ở địa phương;

+ Có những bằng chứng thuyết phục cho thấy việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý không được tiến hành một cách hợp pháp hoặc không hợp lệ.

- Về cơ chế bảo đảm tính độc lập của Hội đồng bầu cử 

Nhằm bảo đảm tính độc lập của Hội đồng bầu cử theo Điều 241 của Hiến pháp, trừ trong thời gian tiến hành một cuộc bầu cử hoặc một cuộc trưng cầu dân ý thì các cơ quan không được phép bắt, tạm giam hoặc triệu tập xét hỏi đối với các uỷ viên của Hội đồng bầu cử, trừ trường hợp được sự cho phép của Hội đồng bầu cử hoặc phạm tội quả tang.

Trong trường hợp một uỷ viên Hội đồng bầu cử đã bị bắt quả tang, hoặc bị bắt hoặc tạm giam trong những trường hợp khác, vụ việc phải được thông báo ngay lập tức tới Chủ tịch Hội đồng bầu cử và Chủ tịch có thể ra lệnh thả uỷ viên bị bắt ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu Chủ tịch Hội đồng bầu cử là người bị bắt hoặc tạm giam thì quyền ra lệnh thả sẽ thuộc về Hội đồng bầu cử, với thành phần là những thành viên còn lại.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Bầu cử ở cấp tỉnh

Hiến pháp Thái Lan liệt kê những nhiệm vụ và quyền hạn mà Hội đồng bầu cử cấp tỉnh sẽ thực hiện trong quá trình thực hiện chức năng của mình, cụ thể là:

· Quản lý  hoạt động bầu cử cấp tỉnh;

· Làm việc và hỗ trợ các công việc khác có liên quan do Hội đồng Bầu cử ủy nhiệm;

· Chuẩn bị các kế hoạch thực hiện bầu cử và chuẩn bị các phương án tài chính cần thiết cho hoạt động của Hội đồng bầu cử ở cấp tỉnh;

· Liên hệ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan khác của nhà nước trong việc thu thập thông tin, số liệu;

· Tổ chức biên soạn và xuất bản các thông tin cần thiết;

· Tổ chức các nhiệm vụ hành chính của cơ quan quản lý bầu cử cấp tỉnh;

· Cung cấp các trang thiết bị, tài liệu và các khoản ngân sách cho hoạt động của Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh;

· Kiểm tra các tài liệu và các loại báo cáo;

· Kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các quan chức và nhân viên của Hội đồng Bầu cử cấp tỉnh.

Ngoài ra, cơ quan quản lý bầu cử cấp tỉnh còn được ủy quyền bởi Hội đồng Bầu cử (cấp quốc gia) thực hiện các nhiệm vụ về Hướng dẫn và phân chia các khu vực bầu cử; đồng thời tổ chức và triển khai các cuộc bầu cử. 

Các quy định và quy trình hoạt động của cơ quan quản lý bầu cử cấp tỉnh được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử cấp quốc gia.

2.6 Cộng hòa liên bang Đức

2.6.1 Vị trí và cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử

a) Vị trí của Hội đồng bầu cử trong hệ thống các cơ quan bầu cử ở Đức

Hội đồng bầu cử là một cơ quan trong hệ thống các cơ quan bầu cử ở Cộng hòa Liên bang Đức. Điều 8, Luật Bầu cử liên bang quy định: “Các cơ quan bầu cử bao gồm người kiểm phiếu bầu cử và Hội đồng bầu cử liên bang cho mỗi khu vực bầu cử, người kiểm phiếu bầu cử cấp bang và Hội đồng bầu cử cho mỗi khu vực bầu cử ở địa phương, và người phụ trách bầu cử và một Ban bầu cử cho mỗi khu vực bỏ phiếu và ít nhất một người phụ trách bầu cử và ban bầu cử cho một khu vực bầu cử được thành lập từ kết quả của các lá phiếu bầu qua đường bưu điện. Người kiểm phiếu ở khu vực bầu cử sẽ xác định bao nhiêu bản phiếu được gửi bằng đường bưu điện là đủ để thiết lập kết quả của việc bỏ phiếu qua đường điện tử”.  

b) Cơ cấu thành viên của Hội đồng Bầu cử

Theo Điều 9 của Luật bầu cử Liên bang, thành viên của Hội đồng Bầu cử liên bang bao gồm: Chủ tịch Hội đồng (Người kiểm phiếu bầu cử cấp liên bang đóng vai trò là Chủ tịch); 08 thành viên đóng vai trò là người trợ giúp (hội thẩm viên), những người này do Người kiểm phiếu bầu cử cấp liên bang bổ nhiệm và 02 thành viên là thẩm phán thuộc Toà án Hành chính liên bang. Theo Bộ quy tắc về bầu cử liên bang, Người kiểm phiếu bầu cử cấp liên bang sẽ bổ nhiệm 02 thẩm phán của Tòa Hành chính Liên bang. 

Thành viên các Hội đồng bầu cử cấp bang bao gồm: Chủ tịch Hội đồng (người kiểm phiếu bầu cử đóng vai trò là Chủ tịch), 06 thành viên do Chủ tịch hội đồng bổ nhiệm, và 02 thẩm phán thuộc Tòa án hành chính tối cao ở cấp bang. Người kiểm phiếu ở cấp bang sẽ bổ nhiệm 02 thẩm phán của Tòa án hành chính tối cao ở cấp bang và một người giúp việc cho những người này. Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Chánh án của Tòa. 

Theo quy định tại Điều 4, Bộ quy tắc về bầu cử liên bang, người  kiểm phiếu bầu cử cấp liên bang, người kiểm phiếu bầu cử cấp bang và người kiểm phiếu tại khu vực bầu cử sẽ bổ nhiệm các thành viên của các Hội đồng bầu cử và người giúp việc cho mỗi thành viên này càng sớm càng tốt  ngay sau khi công bố ngày tổng tuyển cử. Các thành viên của các Hội đồng bầu cử đại phương và các thành viên của Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử sẽ được bổ nhiệm trong số các cử tri của khu vực thích hợp; những người này phải là người cư trú tại nơi đặt trụ sở Văn phòng của người kiểm phiếu bầu cử. Trong việc lựa chọn các thành viên của các Hội đồng bầu cử, thông thường sẽ phải xem xét việc lựa chọn cho các đảng phái chính trị theo thứ tự số lượng phiếu trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai
 mà họ giành được khu vực tại cuộc bỏ phiếu Hạ nghị viện lần gần nhất và những người đủ điều kiện bỏ phiếu đề cử trong thời gian được bổ nhiệm. 

Các thành viên của các Hội đồng bầu cử và ban bầu cử sẽ nhận được khoản chi phí di chuyển trên cơ sở Điều 4 và khoản 1 Điều 5 của Luật Liên bang về chi phí di chuyển khi họ làm việc ngoài khu vực bỏ phiếu của mình; nếu họ làm việc ngoài khu vực nơi họ cư trú, họ sẽ được nhận thêm phụ cấp sinh hoạt phí và phụ cấp ăn ở trên cơ sở Luật Liên bang về chi phí di chuyển. Khoản trợ cấp 21 euro là khoản phụ khí được bổ sung thêm theo quy định được đề cập tại khoản (1) nói trên, có thể được cấp cho các thành viên của các Hội đồng bầu cử tham dự tại cuộc họp được triệu tập theo Điều 5 của bộ các quy tắc về bầu cử liên bang và các thành viên của các Ban bầu cử vào ngày bầu cử
. 

2.6.2 Chức năng của Hội đồng bầu cử

Hội đồng bầu cử ở cộng hòa Liên bang Đức được tổ chức thành: Hội đồng bầu cử cấp liên bang, Hội đồng bầu cử cấp bang và Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử. 

a) Hội đồng bầu cử cấp liên bang có chức năng:

- Tiếp nhận thông báo sự tham gia bầu cử của các đảng phải, các tổ chức, hiệp hội do người kiểm phiếu liên bang đệ trình. Bên cạnh đó, Hội đồng bầu cử cấp liên bang cũng tiếp nhận bản kháng cáo do ban chấp hành của các đảng phái gửi tới để phản đối các chỉ thị do người kiểm phiếu bầu cử liên bang ban hành
. 

- Sau khi có báo cáo của Người kiểm phiếu liên bang, Hội đồng bầu cử liên bang sẽ xác định toàn bộ kết quả bầu cử cấp bang và công bố: số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu, số lượng người đi bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong cuộc bầu cử lần thứ hai, số phiếu hợp lệ được công nhận chính thức trong cuộc bầu cử lần thứ hai, và các đảng phái, theo quy định tại khoản 6, điều 6, của Luật bầu cử liên bang sẽ được xem xét phân bổ danh sách số ghế trong nghị viện; hoặc bị bỏ qua trong việc phân bổ danh sách số ghế trong nghị viện.

Số ghế phân bổ trong cuộc bầu cử lần thứ hai sẽ được xác định theo các đảng phái; Số ghế được xác định cho các đảng phải và danh sách bầu cử các bang, các ứng cử viên trong danh sách bầu cử các bang được bầu hợp lệ. 

Hội đồng bầu cử liên bang có quyền hiệu chỉnh số liệu đã được tính toán bởi Hội đồng bầu cử cấp bang
. 

b) Hội đồng bầu cử cấp bang có chức năng: 

- Hội đồng bầu cử cấp bang sẽ công bố phê duyệt các danh sách cùng với các nội dung được quy địnhh tại câu 2, khoản 1, Điều 39, với các yêu cầu của các ứng cử viên. Nếu tên của hai hoặc nhiều hơn hai đảng hoặc dạng thức rút gọn của nó gây hiểu nhầm ở cấp bang, Hội đồng bầu cử cấp bang sẽ bổ sung thêm các dấu hiệu nhận dạng cho một hoặc nhiều hơn một các danh sách bầu cử cấp bang
.

- Sau khi người kiểm phiếu  cấp bang đệ trình báo cáo về bầu cử ở khu vực bầu cử, Hội đồng bầu cử cấp bang sẽ thiết lập kết quả bầu cử của cuộc bầu cử trong danh sách bang của bang và công bố:

số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu,

số lượng người bỏ phiếu trên thực tế,

số phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong cuộc bầu cử lần thứ hai,

số phiếu hợp lệ cho mỗi danh sách bầu cử ở mỗi bang, và

trong trường hợp được xác định tại khoản 1, Điều 6, câu 2, của Luật bầu cử liên bang, số phiếu bầu cử lần hai cho danh sách bầu cử các bang sẽ được cân nhắc điều chỉnh cho việc phân bổ số ghế nhất định. 

Hội đồng bầu cử ban có quyền điều chỉnh số liệu đã được tính toán bởi ban bầu cử và Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử
. 
c) Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử có chức năng:

- Tiếp nhận các khiếu nại tại khu vực bầu cử
;

-  Tiếp nhận tất cả các đề cử cử tri tại khu vực bầu cử và báo cáo người kiểm phiếu tại khu vực bầu cử. Sau khi tiếp nhận, Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử có trách nhiệm kiểm tra tất cả các bản đề cử cử tri nhận được và quyết định sẽ phê duyệt hay hủy bỏ chúng. Hội đồng bầu cử ở Khu vực bầu cử sẽ công bố phê duyệt các bản đề cử cử tri, trong đó nêu chi tiết các yêu cầu theo quy định tại câu 2, khoản 1, Điều 34. Nếu trong bất kỳ bản đề cử cử tri nào (quy định tại khoản 3, Điều 20 của Luật Bầu cử liên bang) từ mô tả nhận dạng bị bỏ qua hoặc truyền đạt gây cảm giác rằng bản đề cử cử tri đến từ các đảng phái chính trị hoặc có khả năng bị nhầm lẫn với bản đề cử cử tri đã được đệ trình trước đó, bản đề cử cử tri sẽ phải ghi tên của ứng cử viên cũng như từ khóa mô tả nhận dạng. Nếu các tên của một số đảng hoặc tên rút gọn của chúng gây nhầm lẫn, Hội đồng bầu cử khu vực sẽ bổ sung thêm một số dấu hiệu (đặc điểm) cho phép phân biệt một hoặc một số các đề cử; tại nơi Hội đồng bầu cử cấp bang đã thiết lập được cách thức phân biệt (khoản 1, Điều 41), các cách thức này sẽ được thừa nhận
. 

-  Sau khi người kiểm phiếu ở khu vực bầu cử báo cáo kết quả, Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử sẽ xác định kết quả bầu cử ở khu vực bầu cử và công bố:

số lượng người đủ điều kiện bỏ phiếu,

số lượng người bỏ phiếu trên thực tế,

số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ trong lần bỏ phiếu thứ nhất,

số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ trong lần bỏ phiếu thứ hai,

số phiếu hợp lệ trong lần bỏ phiếu lần thứ nhất cho mỗi ứng cử viên,

số phiếu hợp lệ trong lần bỏ phiếu thứ hai cho mỗi danh sách bầu cử cấp bang. 

Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử có quyền hiệu chỉnh số liệu đã được các Ban bầu cử tính toán và đưa ra các quyết định phân loại sự hợp lệ của các phiếu bầu. Hội đồng bầu cử sẽ phải ghi lưu ý trong biên bản bầu cử về bất kỳ nghi ngờ nào chưa được giải quyết. Hội đồng bầu cử ở khu vực bầu cử cũng tuyên bố về số ứng cử viên được bầu hợp lệ cho mỗi cử tri
. 

2.6.3 Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử 

Các Hội đồng bầu cử họp, thảo luận và quyết định theo nguyên tắc đa số. Trừ khi có quy định khác của Luật bầu cử liên bang, các quyết định sẽ đưa ra theo nguyên tắc đa số; trong trường hợp số phiếu ngang bằng, Chủ tịch sẽ ra phiếu quyết định. Các thành viên của các cơ quan bầu cử, người giúp việc cho các thành viên này và người ghi biên bản thực hiện công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình một cách công bằng và thực hiện một cách thận trọng các thông tin mà họ thu thập được trong việc truy cập thông tin
. 

Chủ tịch Hội đồng bầu cử sẽ quyế định thời gian và địa điểm của các cuộc họp. Chủ tịch sẽ mời các thành viên tham dự cuộc họp, thông báo về số lượng thành viên tối thiểu bất kể sự hiện diện của các thành viên. Các thành viên sẽ có cơ hội được nghiên cứu một cách kỹ càng tài liệu trước khi tiến hành cuộc họp. Thời gian, địa điểm và chủ đề thảo luận của Hội đồng bầu cử phải được công khai. Chủ tịch Hội đồng bầu cử sẽ chỉ định một người ghi biên bản cuộc họp; người này sẽ có thể được bỏ phiếu nếu anh ta đồng thời là thành viên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng bầu cử sẽ thông báo cho các thành viên và người ghi biên bản về trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách vô tư và không tiết lộ bất kỳ bí mật thông tin nào mà họ có được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng bầu cử có quyền đuổi bất kỳ người nào gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của phòng họp. Người ghi biên bản sẽ phải lập biên bản cho mỗi cuộc họp; các biên bản này sẽ phải có chữ ký của Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng bầu cử và của người ghi biên bản
. 

2.7 Nhật Bản

2.7.1 Giới thiệu khái quát về bầu cử Nhật Bản
 

Hiến pháp Nhật quy định chính thể dân chủ đại nghị và đảm bảo bầu cử phổ thông, công bằng và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc cơ bản của hệ thống bầu cử, được áp dụng cho các cuộc bầu cử Quốc hội, các hội đồng địa phương và những người đứng đầu chính quyền thành phố. 

Bầu cử phổ thông đảm bảo quyền bầu cử của tất cả người dân Nhật từ 20 tuổi trở lên. Từ năm 1945, không có sự phân biệt về giới tính, chủng tộc, địa vị xã hội, giàu nghèo hay mức độ đóng thuế trong bầu cử.

Ở Nhật Bản, Luật Bầu cử các cơ quan công quyền (the Public Offices Election Law) đã hiện thực hoá các nguyên tắc trong Hiến pháp liên quan về các cuộc bầu cử ở cả cấp trung ương và địa phương. Trước đó, Nhật Bản không một văn bản pháp lý chung quy định về bầu cử mà mỗi cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau chịu sự điều chỉnh bởi các văn bản luật khác nhau. Ví dụ như: Luật bầu cử Hạ viện, Luật bầu cử Thượng viện, và các quy định liên quan đến các cuộc bầu cử ở cấp chính quyền địa phương thì tuân theo Luật Chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vào năm 1950 thì các văn bản luật trên đã được hợp nhất trong Luật bầu cử các cơ quan công quyền như đã nêu ở trên.

Ở Nhật bản có ba loại bầu cử, gồm tổng tuyển cử bầu ra Hạ viện, được tổ chức 4 năm một lần (trừ trường hợp hạ viện bị giải tán sớm hơn), tiếp đến là bầu cử Thượng viện được tổ chức 3 năm một lần để chọn ra một nửa số thành viên của Thượng viện và bầu cử ở địa phương được tổ chức 4 năm một lần tại các quận, thành phố và làng xã. Các cuộc bầu cử được giám sát bởi các ủy ban bầu cử dưới sự chỉ đạo chung của Hội đồng Quản lý Bầu cử Trung ương. 

Hội đồng Quản lý Bầu cử của Trung ương là một cơ quan thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông. 

Thực tế trên thế giới cho thấy cơ quan quản lý bầu cử có tính chất độc lập là mô hình phổ biến nhất, với khoảng 65%. Ngược lại, mô hình cơ quan quản lý bầu cử thuộc nhánh hành pháp lại thường xuất hiện ở các nước Tây Âu, Bắc Phi và một số nước Trung Đông. Còn tại Nhật Bản, mô hình cơ quan quản lý bầu cử lại được coi là theo mô hình hỗn hợp. Đây là mô hình có số lượng các quốc gia theo ít nhất trong số các mô hình đang tồn tại phỏ biến trên thế giới.
 
* Các nguyên tắc bầu cử

Bầu cử là yếu tố mấu chốt của dân chủ. Hiến pháp Nhật Bản quy định về ba nguyên tắc bầu cử, đó là:

- Phổ thông đầu phiếu: Bầu cử là quyền của các cử tri

- Bầu cử công bằng: Mọi người có quyền bỏ một phiếu, không kể đến giới tính, sự giàu có, trình độ giáo dục…

- Bầu cử kín: Bầu cử được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền riêng tư của người đi bầu

Thêm vào đó, hai nguyên tắc được bảo vệ là:

- Bầu cử tự do: Bầu cử được thực hiện trên cơ sở tự do ý chí của người đi bầu

- Bầu cử trực tiếp: Người bầu cử thực hiện việc bầu ra các đại diện của mình một cách trực tiếp.
Các cuộc bầu cử quốc gia

+ Bầu cử Hạ viện 

Hạ viện gồm có 480 nghị sĩ, được bầu với nhiệm kì 4 năm trong đó 300 nghị sĩ được bầu bằng hệ thống đa số một đại diện ở 300 đơn vị bầu cử và 180 nghị sĩ được bầu theo hệ thống đại diện tỉ lệ tại 11 đơn vị bầu cử. Do vậy, mỗi cử tri được bầu hai lần, một lần cho các ứng cử viên ở địa phương và một cho đảng chính trị mà mình chọn. Các ứng cử viên ở địa phương được chọn ra theo đa số, và các ghế của đảng được quyết định dựa theo kết quả tỷ lệ phiếu mà Đảng giành được trong cuộc bầu cử. Thông thường, các đảng cũng đưa các ứng cử viên của đảng vào trong danh sách bầu cử theo hình thức đa số một đại diện ở đơn vị bầu cử. Nếu ứng cử viên được bầu theo hình thức đa số một đại diện ở đơn vị bầu cử không thành công thì có thể được bầu theo danh sách tỷ lệ đảng. Các đảng cũng thường đưa danh sách ở cả khu vực bầu cử địa phương và trong danh sách bầu cử theo đảng.

+ Bầu cử Thượng viện
Thượng viện gồm có 242 thượng nghị sĩ, với nhiệm kỳ được bầu là 6 năm, 146 nghị sĩ là được bầu theo khu vực bầu cử một hoặc nhiều đại diện cho các địa phương bởi phiếu bầu không thể chuyển nhượng và 96 người được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ ở cấp độ quốc gia. Cứ 3 năm một lần, Thượng viện tổ chức bầu cử và bầu ra một nửa thượng nghị sĩ mới.

Từ khi Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản được ban hành năm 1947, các vòng bầu cử của Quốc hội Nhật thường không được tổ chức đồng thời. Theo đó, việc bầu cử Thượng viện được tổ chức sau vài ngày so với bầu cử Hạ viện. Chỉ có năm 1980 và 1986, tổng tuyển cử diễn ra một cách đồng thời vào cùng một ngày bởi vì Hạ viện bị giải tán để yêu cầu bầu cử sớm cùng với Thượng viện.

Ngoài các cuộc bầu cử cấp quốc gia, ở Nhật Bản còn có các cuộc bầu cử bầu tỉnh trưởng, thành viên hội đồng tỉnh, thị trưởng, thành viên hội đồng thành phố v.v...

	Các loại bầu cử ở Nhật bản
	Số lượng các ghế (cấp quốc gia

	Bầu các hạ nghị sĩ

- Những người được bầu theo hệ thống đa số một đại diện của khu vực bầu cử

- Những người được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ
	480

300

180

	Bầu các thượng nghị sĩ

- Những người được bầu theo hệ thống đại diện theo đa số

- Những người được bầu theo hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ
	242

146

96



	Tỉnh trưởng
	47

	Thành viên Hội đồng cấp tỉnh
	2874

	Thị trưởng các thành phố
	779

	Thành viên của Hội đồng Thành phố
	24057

	Trưởng các Thị trấn và Làng xã
	1038

	Thành viên Hội đồng Thị trấn và Lãng xã
	16358

	Lãnh đạo những khu vực đặc biệt (trong Tokyo)
	23

	Thành viên Hội đồng tại những khu vực đặc biệt (trong Tokyo)
	927


2.7.2 Tổ chức của cơ quan quản lý bầu cử

+ Hội đồng Quản lý bầu cử Trung ương: Nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý Bầu cử Trung ương là phụ trách việc bầu cử hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ theo quy định của hệ thống bầu cử của Nhật Bản. Hội đồng Quản lý Bầu cử Trung ương là cơ quan độc lập, gồm có 5 thành viên được bổ nhiệm bởi Thủ tướng trên cơ sở tiến cử của Quốc hội. 

Nhiệm kì của các thành viên là 3 năm.

+ Các Ủy ban Quản lý bầu cử cấp tỉnh: có trách nhiệm phụ trách việc bầu cử hạ nghị sĩ theo hình thức bầu cử đa số một đại diện và bầu cử các thượng nghị sĩ từ các đơn vị bầu cử, thống đốc từ các tỉnh và các thành viên của hội đồng địa phương cấp tỉnh. Các ủy ban quản lý bầu cử cấp tỉnh gồm có 4 thành viên được chọn bởi các hội đồng cấp tỉnh. 

Nhiệm kì của các thành viên Hội đồng này là 4 năm.

+ Ủy ban Quản lý bầu cử cấp thành phố, thị xã (thành phố, thị trấn và làng) có trách nhiệm quản lý các cuộc bầu cử các lãnh đạo của địa bàn cấp thành phố, thị xã và các thành viên của Hội đồng thành thị. Ủy ban gồm có 4 người và được Hội đồng thành thị lựa chọn với nhiệm kì 4 năm.

+ Thêm vào đó, các ủy ban quản lý bầu cử còn được thành lập ở một số khu vực đặc biệt tại các khu vực hành chính của 12 thành phố trong Tokyo để thực hiện các chức năng được giao phó. 

2.7.3 Nhiệm vụ của hệ thống cơ quan quản lý bầu cử

Hội đồng Quản lý bầu cử Trung ương cung cấp cho các tỉnh, thành phố, thị trấn và làng xã các tư vấn về các vấn đề mang tính kĩ thuật và khuyến nghị, cũng như hướng dẫn về mặt pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến bầu cử Hạ viện và Thượng viện trên cơ sở hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ.

Hội đồng quản lý bầu cử trung ương chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. Các ủy ban này chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động quản lý bầu cử thuộc thẩm quyền, bởi vì chính thể nhà nước Nhật Bản được tổ chức theo phương thức kiểm soát giữa các nhánh quyền lực và đảm bảo sự phân quyền, tự quản cho các địa phương.

Mặc dù có phân quyền nhưng các cơ quan bầu cử các cấp có mối quan hệ thông qua các chỉ dẫn và đề xuất. Theo đó, Hội đồng Quản lý bầu cử Trung ương đưa ra các chỉ dẫn và đề xuất kỹ thuật cho các quận, thành phố, và chỉ đạo các cơ quan này trong việc tổ chức bầu cử các thành viên Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. 

Bộ Nội vụ và Truyền thông có quyền đưa ra các chỉ dẫn và đề xuất kỹ thuật cho các quận, thành phố, và lãnh đạo các cơ sở này trong việc tổ chức bầu cử các thành viên Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện theo hệ thống bầu cử đa số một thành viên.

Uỷ ban Quản lý bầu cử cấp tỉnh và thành thị, chịu trách nhiệm về quy trình bầu cử, quản lý bầu cử và liên quan đến các vấn đề bầu cử. Các ủy ban này có vị trí độc lập, công bằng và không thiên vị. Việc tham gia vào Uỷ ban quản lý bầu cử cấp tỉnh, thành để mở cho những người là đảng viên hoặc không phải là đảng viên của các đảng phái tham gia.

Các ủy ban quản lý bầu cử tỉnh cũng có quyền đưa ra các chỉ dẫn và đề xuất về kỹ thuật cho các ủy ban quản lý bầu cử cấp dưới.

Ngoài các ủy ban được liệt kê ở trên, trong hệ thống bầu cử của Nhật còn có một số cơ quan liên quan đến hoạt động quản lý bầu cử khác như:
 

- Tiến hành quản lý bầu cử hoặc kiểm phiếu, tiến hành giám sát bầu cử và kiểm phiếu;

- Tổ chức các buổi họp về bầu cử (chịu trách nhiệm tuyên bố người trúng cử);

- Tổ chức các buổi nhóm họp (chịu trách nhiệm kiểm phiếu trong phạm vi cấp tỉnh đối với cuộc bầu cử vào Hạ viện và Thượng viện theo hệ thống đại diện tỷ lệ).
 

Gần đây, trong hệ thống bầu cử của Nhật Bản đã có những thay đổi đáng kể ở một số góc độ. Việc bầu cử trực tiếp đã nâng cao vai trò của hệ thống chính quyền địa phương. Nhiều đại biểu được bầu có thiên hướng quan tâm tới các vấn đề ở địa phương bên cạnh việc quan tâm tới các vấn đề ở tầm quốc gia.

2.8 Phần Lan

Phần Lan sửa đổi Hiến pháp lần cuối vào năm 2000, Hiến pháp này có hiệu lực vào ngày 1/3/2000. Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp cũ, Luật về Nghị viện và các Luật khác. Hiến pháp mới quy định một cách dễ hiểu về hệ thống chính trị Phần Lan, cũng như quy định về các quyền khác nhau của các cơ quan nhà nước và quy định mối quan hệ giữa các cơ quan này.

Theo Hiến pháp 2000, hệ thống chính trị Phần Lan đã được phát triển theo hướng tăng cường vai trò và quyền lực của Nghị viện và Chính phủ trong mối quan hệ với Tổng thống, ví dụ: Hiến pháp quy định, Nghị viện là cơ quan tối cao của Nhà nước; Thủ tướng được bầu bởi Nghị viện.

2.8.1 Khái quát về các cơ quan bầu cử Nghị viện của Phần Lan

Theo quy định của Luật Bầu cử Phần Lan, cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong các cuộc bầu cử của Phần Lan là Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng thể trong việc tiến hành tổ chức các cuộc bầu cử (Bộ phận bầu cử của Bộ Tư Pháp). 

Bên cạnh Bộ Tư Pháp, các cơ quan địa phương sau đây sẽ có trách nhiệm trong việc tổ chức các cuộc bầu cử
:

(1) Ủy ban bầu cử khu vực (Phần Lan có khoảng 15 Ủy Ban bầu cử khu vực tương ứng với 15 khu vực bầu cử);

(2) Ủy ban bầu cử Trung ương tại các địa phương (Phần Lan có khoảng 342 Ủy ban này);

(3) Ủy ban bầu cử tại các trạm bỏ phiếu (có khoảng 2500 đơn vị này);

(4) Hội đồng bầu cử (có khoảng 500) và

(5) Các công chức (nhân viên) tại các điểm bỏ phiếu sớm (khoảng 1000).

Ngoài ra, Phần Lan còn có một số cơ quan khác đóng vai trò nhất định trong các cuộc bầu cử, bao gồm: (i) Trung tâm đăng ký dân số; (ii) Văn phòng đăng ký địa phương là những cơ quan lập sổ đăng ký bỏ phiếu của cử tri; và (iii) Bộ Ngoại giao là đơn vị tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài. 

(i) Trung tâm đăng ký dân số sẽ xác nhận danh sách tất cả công dân có quyền bỏ phiếu, muộn nhất là 46 ngày trước ngày bầu cử. Việc đăng ký sẽ bao gồm các thông tin liên quan đến việc bỏ phiếu (các thông tin cá nhân cụ thể là: tên, mã số cá nhân, khu vực bầu cử, địa phương cư trú, điểm bỏ phiếu).

(ii) Văn phòng đăng ký địa phương: thông tin về đăng ký bầu cử được thông báo rộng rãi tại Văn phòng đăng ký địa phương từ 41 ngày trước ngày bầu cử. Các yêu cầu về sửa chữa thông tin cử tri phải gửi đến Văn phòng đăng ký địa phương trước ngày bầu cử 16 ngày. Văn phòng địa phương phải xử lý các yêu cầu của cử tri. Quyết định của Văn phòng địa phương có thể được kháng cáo tại tòa án hành chính khu vực. Quyết định của tòa án hành chính là quyết định cuối cùng
.

2.8.2 Ủy ban bầu cử khu vực

Trong cuộc bầu cử Nghị viện, Phần Lan được chia làm 15 khu vực bầu cử
. Trong khoảng thời gian thích hợp trước khi cuộc bầu cử được tiến hành, Ủy ban bầu cử khu vực được thành lập, mỗi khu vực bầu cử sẽ có một Ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử được thành lập bởi Văn phòng Nhà nước của địa phương. Nhiệm kỳ của Ủy ban bầu cử khu vực là từ khi được thành lập và kéo dài cho đến khi Ủy ban mới được thành lập
.

(1) Cơ cấu, tổ chức của Ủy Ban bầu cử khu vực: 

Theo quy định của Điều 11, Luật Bầu cử của Phần Lan, Ủy ban Bầu cử khu vực sẽ bao gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, ba thành viên và bốn trợ lý thành viên (thành viên dự bị - deputy members). Ứng cử viên cho cuộc bầu cử không thể trở thành thành viên của Ủy ban bầu cử khu vực.

Bên cạnh các thành viên của mình, Ủy ban bầu cử khu vực sẽ chỉ định một thư ký, và các nhân viên khác nếu cần thiết. 

(2) Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban bầu cử khu vực:

Theo quy định của Điều 11, Luật Bầu cử, Ủy ban bầu cử khu vực chỉ hoạt động khi năm thành viên đã được chỉ định. Trong trường hợp một thành viên hoặc một thành viên dự bị (trợ lý thành viên – deputy member) chết hoặc bị bãi nhiệm thì một thành viên mới, một thành viên dự bị mới sẽ được bổ nhiệm thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Ngoài những người có quyền tham gia vào cuộc họp của Ủy ban bầu cử khu vực theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật Bầu cử, thì Ủy ban sẽ quyết định quyền tham dự và quyền phát biểu của các cá nhân khác trong các cuộc họp của Ủy ban.

Ủy ban sẽ lưu giữ biên bản các cuộc họp trong suốt nhiệm kỳ. Biên bản, tài liệu của Ủy ban phải có đủ chữ ký của chủ tịch và ký xác nhận của Thư ký.

(3) Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử khu vực:

Đối với việc lập danh sách ứng cử viên của cuộc bầu cử: muộn nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, các Đảng chính trị và các hiệp hội khu vực phải nộp danh sách ứng cử viên được mình đề cử tới Ủy ban bầu cử khu vực. Ủy ban bầu cử khu vực sẽ có trách nhiệm thẩm tra danh sách ứng cử viên, đặc biệt là về điều kiện của các ứng cử viên, và xác nhận danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử là 31 ngày. Ủy ban xác nhận danh sách tổng thể về các ứng cử viên, trong đó có ứng cử viên của tất cả các Đảng phái, hiệp hội. Danh sách tổng thể bao gồm các cột về tên, nơi cư trú, nghề nghiệp, chức vụ của ứng cử viên. Danh sách về ứng cử viên được công bố rộng rãi, đặc biệt là ở các địa điểm bỏ phiếu
.

Đối với việc kiểm phiếu của các trạm bỏ phiếu sớm: Ủy ban bầu cử khu vực bắt đầu kiểm các phiếu bầu sớm vào 3 giờ chiều ngày bầu cử. Các phong bì niêm phong phiếu được gửi đến từ các địa phương được mở và phân loại, kiểm phiếu. Kết quả bỏ phiếu sớm sẽ phải có vào lúc 20 giờ cùng ngày. Trước thời điểm này, các Ủy ban bầu cử khu vực không tiết lộ bất cứ thông tin gì về quá trình kiểm phiếu
.

Đối với việc kiểm phiếu của ngày bỏ phiếu: Ủy ban bầu cử khu vực sẽ kiểm tra lại kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào 9 giờ sáng thứ hai. Kết quả kiểm phiếu sẽ được đếm lại và công việc này phải được kết thúc vào 6 giờ chiều ngày thứ năm. Khi Ủy ban bầu cử khu vực xác nhận kết quả cuối cùng của khu vực bầu cử, cơ quan này sẽ gửi kết quả kiểm phiếu tới các nghị sĩ mới được bầu
.

2.8.3 Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương (Municipal central election committee)

(1) Cơ cấu tổ chức: 

Theo quy định tại Điều 13, Luật Bầu cử Phần Lan, Hội đồng Nhà nước
 sẽ thành lập Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương. 

Ủy ban này bao gồm: một chủ tịch, một phó chủ tịch và ba thành viên, và ít nhất là 05 năm trợ lý thành viên. Những người được đề cử trở thành ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia vào ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương. 

Ủy ban này sẽ chỉ định Thư ký và các nhân viên khác nếu thấy cần thiết. 

(2) Nguyên tắc hoạt động:

Theo quy định tại Điều 14, Luật Bầu cử, Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương sẽ hoạt động khi tất cả năm thành viên được bổ nhiệm. Nếu trợ lý thành viên chết hoặc bị bãi nhiệm, trợ lý thành viên mới tạm thời sẽ được bổ nhiệm.

Ngoại trừ những người được quyền tham dự cuộc họp của Ủy ban này theo quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban này sẽ quyết định quyền được tham dự và quyền phát biểu đối với các cá nhân khác trong cuộc họp của Ủy ban. Đại diện chính quyền địa phương và người đứng đầu chính quyền địa phương không có quyền tham dự và phát biểu tại các cuộc họp của Ủy ban bầu cử này nếu không thuộc thành phần cá nhân của cuộc họp do Ủy ban bầu cử quyết định.

(3) Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban bầu cử trung ương tại các địa phương sẽ nhận phiếu sớm từ công chức bầu cử và tập hợp lại để gửi tới Ủy ban bầu cử khu vực.

Sau khi Ủy ban bầu cử thông báo kết quả bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương sẽ ghi kết quả vào hệ thống máy chủ tính toán của hệ thống thông tin bầu cử do Bộ Tư pháp quản lý
. 

Ủy ban này sẽ có trách nhiệm thông báo tới Trung tâm đăng ký dân số các thông tin liên lạc cần thiết.

2.8.4 Ủy ban bầu cử tại các điểm bỏ phiếu

(1) Cơ cấu tổ chức:

Theo quy định tại Điều 15, Luật Bầu cử, trong một thời gian phù hợp, Chính quyền địa phương sẽ thành lập một Ủy ban bầu cử cho mỗi khu vực bỏ phiếu (voting district). Theo quy định của Luật này, mỗi Ủy ban bầu cử sẽ bao gồm: một chủ tịch, một phó chủ tịch và ba thành viên, và ít nhất ba trợ lý thành viên. Ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia vào Ủy ban bầu cử.

Điều 15, Luật Bầu cử quy định, tên và thông tin liên lạc của chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy ban bầu cử  tại các điểm bỏ phiếu và Hội đồng bầu cử sẽ được thông báo tới Ủy ban bầu cử quốc gia tại địa phương (The municipal central election committee).

(2) Chức năng, nhiệm vụ: 

Theo quy định của Điều 16, Luật Bầu cử Phần Lan, Ủy ban bầu cử và Hội đồng bầu cử sẽ được thành lập khi có ba người được bổ nhiệm.

Ủy ban bầu cử có trách nhiệm bắt đầu kiểm phiếu sơ bộ trong ngày bầu cử chính thức ngay sau khi kết thúc ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử bắt đầu mở hòm phiếu, đếm phiếu và lưu ý số phiếu của các ứng cử viên. Ngay sau đó, Ủy ban bầu cử thông báo tới Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương về số phiếu của ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu. Cuối cùng, Ủy ban bầu cử niêm phong phiếu để chuyển tới Ủy ban bầu cử khu vực trước 9 giờ sáng ngày hôm sau.

Trợ lý bầu cử (election assistant): Ủy ban bầu cử sẽ chỉ định một hoặc nhiều hơn một trợ lý bầu cử (hỗ trợ bầu cử - election assistants). Điều 73, Luật Bầu cử quy định, tất cả các điểm bỏ phiếu (spolling station) đều phải có trợ lý bầu cử - người hỗ trợ bầu cử. Người này sẽ hướng dẫn cử tri trong việc bỏ phiếu và hỗ trợ cử tri theo yêu cầu trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Trợ lý bầu cử có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cử tri và duy trì tính bảo mật thông tin của cử tri liên quan đến việc bỏ phiếu.

Nhân viên kiểm phiếu (Counting staff): Để thực hiện công việc kiểm đếm và phân loại phiếu, Ủy ban bầu cử có thể chỉ định nhân viên kiểm phiếu để hỗ trợ
.

2.8.5 Hội đồng bầu cử (tại các điểm bỏ phiếu sớm)

(1) Cơ cấu tổ chức:

Cũng theo quy định tại Điều 15, Luật Bầu cử, trong một khoảng thời gian thích hợp trước cuộc bầu cử, chính quyền địa phương sẽ bổ nhiệm một hoặc nhiều hơn một Hội đồng bầu cử với trách nhiệm thực hiện các cuộc bỏ phiếu sớm tại một địa điểm và bỏ phiếu tại nhà. Hội đồng này sẽ bao gồm: một chủ tịch, một phó chủ tịch, ba thành viên và ít nhất là ba trợ lý thành viên. Ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia vào Hội đồng bầu cử.

(2) Chức năng, nhiệm vụ: 

Theo quy định của Điều 16, Luật Bầu cử Phần Lan, Ủy ban bầu cử và Hội đồng bầu cử sẽ được thành lập khi có ba người được bổ nhiệm.

Điều 15, Luật Bầu cử quy định, tên và thông tin liên lạc của chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy ban bầu cử và Hội đồng bầu cử sẽ được thông báo tới Ủy ban bầu cử quốc gia tại địa phương (The municipal central election committee).

2.8.6 Công chức bầu cử trong các cuộc bầu cử sớm (election officials):

Điều 17, Luật Bầu cử quy định, công chức bỏ phiếu có trách nhiệm tiến hành việc bỏ phiếu sớm tại các trạm bỏ phiếu chung trong nội địa Phần Lan, ở các đại sứ quán Phần Lan, trên các con tàu của Phần Lan và bỏ phiếu sớm tại nhà. Luật Bầu cử Phần Lan quy định, phải có ít nhất hai công chức bầu cử ở một trạm bỏ phiếu chung (general advance polling station). Đối với các trạm bỏ phiếu sớm khác, nếu cần thiết sẽ có hai hoặc nhiều hơn hai công chức bầu cử.

Công chức bầu cử tại các trạm bỏ phiếu sớm quốc gia sẽ do Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương (The municipal central election Committee) chỉ định, Tại các trạm bỏ phiếu sớm khác, công chức bỏ phiếu sẽ là:

· Tại các đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ hoặc người được chỉ định bởi đại sứ sẽ là công chức bầu cử;

· Tại các con tàu của Phần Lan, người chủ tàu hoặc người làm việc trên tàu do Chủ tàu chỉ định là công chức bầu cử;

· Tại các cuộc bỏ phiếu tại nhà, thành viên hoặc trợ lý thành viên của Hội đồng bầu cử được chỉ định bởi chủ tịch của Hội đồng bầu cử trung ương tại địa phương là công chức bầu cử.

Tại các trạm bỏ phiếu sớm chung, sẽ có hai công chức bỏ phiếu làm việc cùng lúc với nhau. Tại các trạm bỏ phiếu sớm khác thì sẽ có hai hoặc nhiều hơn hai công chức bầu cử làm việc, tuy nhiên, sẽ có một công chức bầu cử sẽ làm việc thường trực. Đối với việc bỏ phiếu sớm tại nhà thì chỉ có một công chức bầu cử làm việc đơn lẻ.

Nhiệm vụ của công chức bầu cử là: đóng dấu phiếu, phát phiếu cho cử tri, niêm phong tất cả phiếu vào một phong bì lớn và gửi phiếu tới Ủy ban bầu cử Trung ương tại các địa phương.
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